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Bài 1: Bài " Tập với nơ"                                     

- ĐT1: Thổi nơ                                                 

- ĐT2: Giở nơ lên cao - 

xuống thấp               

- ĐT3: Cúi người, chạm nơ 

xuống sàn                                                  

https://youtu.b

e/nuaV-

tg0Uno
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Bài 2: 

Tập bài: "Ồ sao bé không 

lắc"

x 1

Bài 3: "Chim sẻ"

- ĐT1: Chim hót

- ĐT2: Chim vẫy cánh

- ĐT1: Chim mổ thóc

- ĐT4: Chim bay.                         

CT-TC-
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x 1

Tập kết hợp 4 

động tác thể dục 

sáng

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025

Thực hiện đực các 

động tác trong bài 

tập thể dục: Hít thở, 

tay, lưng bụng và 

chân

KQM

Đ

Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 
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1. Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
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N
g
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video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG

1
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Bài 4: "Thổi bóng"

- ĐT1: Thổi bóng

- ĐT2: Đưa bóng lên cao

- ĐT3: Cầm bóng lên

- ĐT4: Bóng nảy.                   

CT-TC-
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x 1

Bài 5: "Chú gà trống"

- ĐT1: Gà gáy

- ĐT2: Gà vỗ cánh

- ĐT1: Gà mổ thóc

- ĐT4: Gà bới đất 

https://youtu.b

e/TOeWsGr2x

s0
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x 1

Bài 6: "Cá vàng bơi"                                  

- ĐT 1: Cá thổi bong bóng                                 

- ĐT2: Cá bơi                                                  

- ĐT3: Cá uốn lượn                                               

- ĐT4:Cá ngoi lên lặn xuống 

x 1

Bài 7: "Thỏ con"                                             

- ĐT 1: Thỏ hít vào thở ra                                                         

- ĐT2: Thỏ vươn vai

- ĐT3: Thỏ nhổ củ cà rốt

- ĐT4: Thỏ nhẩy về chuồng

https://youtu.b

e/-Y-

afbmM4dM
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Bài 8: "Tập với quả"                                   

- ĐT 1: Ngửi quả                                               

- ĐT2: Khoe quả                                         

- ĐT3: Hái quả                                            

- ĐT4: Đặt quả

https://youtu.

be/1cUoj-i-S38
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Bài 9. Cây cao- cây thấp                           

- ĐT1: Ngửi hoa                                                

 - ĐT2: Cây cao                                          

- ĐT3: Gió thổi cây nghiêng                              

- ĐT4: Cây thấp     

CT-TC-
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x 1

Bài 10. Cây non                                          

- ĐT1: Thổi lá                                               

- ĐT2: Lá reo                                            

- ĐT3: Cây đung đưa                                

- ĐT4: Cây bé xíu- cây lớn 

lên

x 1

Bài 11: Lái ô tô:                                            

- ĐT1 : Ô tô kêu bíp bíp                           

- ĐT2: Lái ô tô                                            

- ĐT3: Ô tô chui qua cầu                                      

- ĐT4 : Ô tô về bãi        

x 1

Bài 12: Tàu thủy                                        

- ĐT1: Còi tàu kêu

- ĐT2: Lái tàu

- ĐT3: Lướt sóng

- ĐT4: Tàu về bến

https://youtu.b

e/-

usaCELD2Tw
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Tập kết hợp 4 

động tác thể dục 

sáng

Thực hiện đực các 

động tác trong bài 

tập thể dục: Hít thở, 

tay, lưng bụng và 

chân

KQM

Đ
1

3

https://youtu.be/1cUoj-i-S38
https://youtu.be/1cUoj-i-S38


Lớp 

học 

của 

bé 

ĐDĐ

C của 

bé

Gia 

đình 

bé 

yêu     

Cơ 

thể bé 

+ 

Ngày 

20/11

Quả, 

rau 

xung 

quanh 

bé

Bé 

yêu 

hoa+ 

Tết 

NĐ

Những 

con 

vật 

gần 

gũi

ĐV 

sống 

dưới 

nước, 

trong 

rừng

PTG

T

MH  

bé lên 

MG

3T 2T 4T 4T 5T 3T 3T 4T 5T 2T

09/9 -

> 27/9

30/9 -

>11/10

14/10 -

> 

08/11

 11/11 -

> 

06/12

09/12 -

>10/1/

2025

13/1 -

> 7/02

10/2 -

> 28/2

 03/3-

> 28/3

31/3 -

> 02/5

05/5 -

> 16/5

Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Bài 13: Bài " Tập với gậy"                                     

- ĐT1: Hít thở                                                  

- ĐT2: Giơ gậy lên cao - hạ 

xuống                                           

- ĐT3: Cúi người, chạm gậy 

xuống sàn                                                  

- ĐT4: Tay cầm gậy, ngồi 

CT-TC-
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x 1

* * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * 0

Đi theo hiệu lệnh.
Dạy trẻ kỹ năng VĐCB:  Đi 

theo hiệu lệnh. 
x 1

Đi đều bước
 Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Đi 

đều bước. 
x 1

 Đi bước qua gậy 

kê cao

 Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Đi 

bước qua gậy kê cao. x 1

Đi bước vào các ô Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Đi 

bước vào các ô. 
x 1

Đi theo đường 

ngoằn ngoèo

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Đi 

theo đường ngoằn ngoèo. 
x 1

Đi có mang vật 

trên tay

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Đi 

có mang vật trên tay. 
x 1

Đi trong đường 

hẹp

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Đi 

trong đường hẹp. 

https://youtu.

be/4l1aABLVZ

UY

x 1

Tập kết hợp 4 

động tác thể dục 

sáng

Thực hiện đực các 

động tác trong bài 

tập thể dục: Hít thở, 

tay, lưng bụng và 

chân

KQM

Đ

2. Thể hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu

KQM

Đ

* Vận động: đi, chạy

KQM

Đ

Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động đi trong 

đường hẹp có bê 

vật trên tay

Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động đi.

1

3

2

4

https://youtu.be/4l1aABLVZUY
https://youtu.be/4l1aABLVZUY
https://youtu.be/4l1aABLVZUY
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Đi trong đường 

hẹp có mang vật 

trên tay

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Đi 

trong đường hẹp có mang 

vật trên tay. 

CT-TC-
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x 1

Chạy theo hướng 

thẳng 

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 

Chạy theo hướng thẳng . 
x 1

Chạy đổi hướng
 Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 

Chạy đổi hướng.
x 1

5

Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động bước lên 

xuống bậc cao 15 

TLHD
Bước lên xuống 

bậc cao 15 cm

 Dạy trẻ  kỹ năng VĐCB: 

Bước lên xuống bậc cao 15 

cm. 

x 1

6

Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động bước lên 

TLHD
Bước lên xuống 

bậc có vịn

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 

Bước lên xuống bậc có vịn. 
x 1

7

Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động đứng co 1 

KQM

Đ
Đứng co 1 chân

 Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 

Đứng co 1 chân.
x 1

* * * * * * * * * * 0

Tung bắt bóng 

cùng cô

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 

Tung bắt bóng cùng cô 

khoảng cách 1m. 

https://youtu.b

e/i2BnlKNOG

rs
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Tung bóng qua 

dây

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 

Tung bóng qua dây.
x 1

Tung bóng bằng 2 

tay

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 

Tung bóng bằng 2 tay.
x 1

* Vận động:  tung, ném, bắt

KQM

Đ

KQM

Đ

Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động đi trong 

đường hẹp có bê 

vật trên tay

Thực hiện phối hợp 

vận động tay, mắt: 

tung bắt bóng với 

cô ở khoảng cách 

1m 

8

Giữ được thăng 

bằng trong vận 

động chạy thay đổi 

tốc độ nhanh chậm 

theo cô 

KQM

Đ

3

4

5
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9

Thực hiện phối hợp 

vận động tay, mắt: 

Ném vào đích xa 1 -

KQM

Đ

Ném bóng vào 

đích

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 

Ném bóng vào đích. 
x 1

10

Thể hiện sức mạnh 

của cơ bắp trong 

vận động ném: Ném 

xa lên phía trước 

KQM

Đ

 Ném bóng về 

phía trước

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 

Ném xa lên phía trước bằng 

1 tay (tối thiểu bằng 1,5 m). 

https://youtu.

be/eow7qFKze

RM

CT-TC-

012
x 1

11

Biết thể hiện sức 

mạnh của cơ bắp 

trong vận động đá 

bóng lăn xa lên 

KQM

Đ
 Bé chơi đá bóng Bé chơi đá bóng. 

https://youtu.b

e/kjRjMnD65b

o

CT-TC-

013
x 1

* * * * * * * * * * 0

 Bò thẳng hướng
Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Bò 

thẳng hướng. 
x 1

Bò thẳng hướng 

trong đường hẹp 

(3m x 35-40cm)

Bò thẳng hướng trong đường 

hẹp (3m x 35-40cm). 

CT-TC-
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x 1

Bò thẳng hướng 

và có vật trên lưng

Bò thẳng hướng và có mang 

vật trên lưng. 

https://youtu.b

e/SUJvlENQO

XY

CT-TC-

015
x 1

13

Phối hợp tay chân, 

cơ thể trong khi bò 

chui qua cổng

KQM

Đ
 Bò chui qua cổng

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Bò 

chui qua cổng. 

https://youtu.

be/XiLmQm-

BGUc

x 1

Phối hợp tay chân, 

cơ thể trong khi bò 

để giữ được vật đặt 

trên lưng 

KQM

Đ

* Vận động: Bò, trườn

12

6

https://youtu.be/eow7qFKzeRM
https://youtu.be/eow7qFKzeRM
https://youtu.be/eow7qFKzeRM
https://youtu.be/XiLmQm-BGUc
https://youtu.be/XiLmQm-BGUc
https://youtu.be/XiLmQm-BGUc
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Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

 Bò qua vật cản
Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Bò 

qua vật cản. 
https://youtu.be/Cqq2CEccWSo

CT-TC-

016
x 1

Trườn theo hướng 

thẳng 2-3 m

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 

Trườn theo hướng thẳng
x 1

Trườn qua vật cản
Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 

Trườn qua vật cản. 
x 1

* * * * * * * * * * 0

15

Giữ được thăng 

bằng khi thực hiện 

vận động bật taị 

chỗ

NDC

T
Bật tại chỗ

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Bật 

tại chỗ. 
x 1

16

Giữ được thăng 

bằng khi thực hiện 

vận động bật qua 

vạch kẻ

NDC

T
Bật qua vạch kẻ

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Bật 

qua vạch kẻ. 

https://youtu.

be/QmS9f1zc3

C8

CT-TC-

017
x 1

* Các trò chơi dân gian, 

trò chơi vận động
* * * * * * * * * * 0

x 1

x 1

17

* Vận động: nhún, bật

14
KQM

Đ

Phối hợp tay chân, 

cơ thể trong khi bò 

trườn qua vật cản

 Ú òa 

Biết chơi các trò 

chơi vận động và 

các trò chơi dân 

gian, thông qua mỗi 

trò chơi vận động 

củng cố các kỹ 

năng vận động cho 

trẻ

TLHD

Trò chơi vân động 

và trò chơi dân 

gian

7

https://youtu.be/Cqq2CEccWSo
https://youtu.be/QmS9f1zc3C8
https://youtu.be/QmS9f1zc3C8
https://youtu.be/QmS9f1zc3C8
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Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1CDi19

x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1
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Bịt mắt đánh trống

Chơi bong bóng xà phòng

Mèo đuổi Chuột

 Kéo cưa lừa xẻ

 Lộn cầu vồng

Oẳn tù tì

Biết chơi các trò 

chơi vận động và 

các trò chơi dân 

gian, thông qua mỗi 

trò chơi vận động 

củng cố các kỹ 

năng vận động cho 

trẻ

TLHD

Trò chơi vân động 

và trò chơi dân 

gian

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1dYvloj

KjYQldUsCnPzo

3ARayQ1sAHgC

X/edit?usp=shar

ing&ouid=1107

https://www.you

tube.com/watch

?v=abkokoQLD

sE

https://www.you

tube.com/watch

?v=sjArPKSag5

U

https://drive.go

ogle.com/file/d/

1SeswjC3oilB_K

H_gK7xCJVhIBQ

gm2bPd/view?u
https://youtu.b

e/Wb1QegQ0de

I?si=cDf5Vjprwh

eBJXDO

8

https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
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 11/11 -
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Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

x

x 1

x 1

x 1

x 1

 Câu cá
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Con muỗi

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1Io-

x 1

x 1

x 1

Trò chơi liên hoàn sasuke 

nhí

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1
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Rồng rắn lên mây

Đánh golf

Ném bóng vào lon

Bắt bướm

Gieo hạt nảy mầm

Chạy vượt chướng ngại vật

Biết chơi các trò 

chơi vận động và 

các trò chơi dân 

gian, thông qua mỗi 

trò chơi vận động 

củng cố các kỹ 

năng vận động cho 

trẻ

TLHD

Trò chơi vân động 

và trò chơi dân 

gian

https://youtu.b

e/BVT7fXroDTE

?feature=share

d 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1qhkx1i

cgAsANmQroQ4

https://drive.go

ogle.com/file/d/

13xw8bLjNLFzrF

CUPHUsI9pRSU

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=cBDpmaFt

TRk

https://www.youtu

be.com/watch?v=N

2tqE7mPTlE

https://www.youtub

e.com/watch?v=h5t

mbPEl_jg

9

https://docs.google.com/document/d/1WHHeNfEghKpyU_8AZoMtDVyiCFAKFHWy/edit?usp=sharing&ouid=110712283706435818035&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WHHeNfEghKpyU_8AZoMtDVyiCFAKFHWy/edit?usp=sharing&ouid=110712283706435818035&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/BVT7fXroDTE?feature=shared
https://youtu.be/BVT7fXroDTE?feature=shared
https://youtu.be/BVT7fXroDTE?feature=shared
https://youtu.be/BVT7fXroDTE?feature=shared
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
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Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

 Ô tô về bến
https://www.yo

utube.com/wat
x 1

Ô tô và chim sẻ
https://drive.g

oogle.com/file/
x 1

Thuyền về bãi
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

 Chèo thuyền
https://www.yo

utube.com/wat
x 1

x 1

x 1

x 1
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Vận động lá và gió

Đua cờ tiếp sức

Mèo và chim sẻ

Nhảy thú nhún

Ai nhặt bóng nhanh

 Bọ rùa

Biết chơi các trò 

chơi vận động và 

các trò chơi dân 

gian, thông qua mỗi 

trò chơi vận động 

củng cố các kỹ 

năng vận động cho 

trẻ

TLHD

Trò chơi vân động 

và trò chơi dân 

gian

https://docs.google.c

om/document/d/1lL

US80st-

WDjDJi_QjixSdjK

S0GeDw8X/edit?us

p=sharing&ouid=11

0740292504252883
https://docs.google.c

om/document/d/1Nz

TVbiHvNxSv1igg4

BKa_Y7NL3nuHU

70/edit?usp=sharing

https://docs.google.c

om/document/d/1R3

S6D9aFLLD73Z3U

fdLaap3G5AJ6WGl

0/edit?usp=sharing

https://docs.google.c

om/document/d/17s

2mBcz6Ez2bGGD0

cF78f96ttTLBDncQ

/edit?usp=sharing&

https://drive.go

ogle.com/file/d/

1rQQvj9Jj8OCK

YsFnXvBRk8e3Z

10

https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
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Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

x 1

 Thỏ nhảy x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1
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 Bọ rùa

Trời nắng trời mưa

Chi chi chành chành

Dung dăng dung dẻ

Đuổi bắt bóng

Bóng tròn to

Biết chơi các trò 

chơi vận động và 

các trò chơi dân 

gian, thông qua mỗi 

trò chơi vận động 

củng cố các kỹ 

năng vận động cho 

trẻ

TLHD

Trò chơi vân động 

và trò chơi dân 

gian

https://www.youtu

be.com/watch?v=X

AljziYzBP4

https://www.you

tube.com/watch

?v=6yUJWumc

WTo

https://www.youtub

e.com/watch?v=Lri

8DhVD_lw

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=CLlXwlw4

a5U
https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=E1iMmA_j

s_I

11
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Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

Chơi với các hạt màu
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Nhảy qua hộp
https://docs.google.c

om/document/d/19x
x 1

Sức mạnh của vòi voi
https://drive.go

ogle.com/file/d/
x 1

Ếch ộp

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=pHSa8d2I

x 1

Cá dưới ao
https://www.youtu

be.com/watch?v=pt

XQ-AFXAFU
x 1

Hái quả
https://docs.google.

com/document/d/1
x 1

Cáo và Thỏ
http://c0senhongvt.

haugiang.edu.vn/ch

uong-trinh/goc-giao-
x 1
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Biết chơi các trò 

chơi vận động và 

các trò chơi dân 

gian, thông qua mỗi 

trò chơi vận động 

củng cố các kỹ 

năng vận động cho 

trẻ

TLHD

Trò chơi vân động 

và trò chơi dân 

gian

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=CLlXwlw4

a5U

https://youtu.be/

kjRjMnD65bo

https://www.youtub

e.com/watch?v=kp

XGcNLaF70

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=CLlXwlw4

a5U

Đuổi bắt cô

Bé chơi đá bóng. 

Nu na nu nống

Đuổi bắt bóng

12

https://docs.google.com/document/d/16CQvbZrisHFbvhLq3zMefILlBXukGwbt/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16CQvbZrisHFbvhLq3zMefILlBXukGwbt/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot9xIwhRsuChm-hQuEH-ybB5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot9xIwhRsuChm-hQuEH-ybB5B/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=pHSa8d2IPBU
https://www.youtube.com/watch?v=pHSa8d2IPBU
https://www.youtube.com/watch?v=pHSa8d2IPBU
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x 1

x 1

x 1

x 1

Ếch dưới ao
https://drive.google.

com/file/d/1S0_BuS

ynnyFeKNnnb5OS3

x 1

* * * * * * * * * * 0

Dạy trẻ chơi: Bé chơi với 

giấy (vo giấy, bóp giấy; 

xoắn giấy..)

x 1

 Chơi xé dải giấy x 1

Bé chơi với chai nhựa x 1

Dạy trẻ chơi: Bé chơi với 

chai nhựa (xoáy mở lắp chai 

to )

x 1

Dạy trẻ chơi: Bé chơi với 

chai nhựa (xoáy mở lắp chai 

nhỏ )

x

Dạy trẻ chơi: Bé chơi với 

chai nhựa (bỏ sỏi vào lấy sỏi 

ra)

x

Đóng cọc bàn gỗ x 1

17

3. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay

Vận động cổ tay, 

bàn tay, ngón tay - 

thực hiện múa 

khéo

18
KQM

Đ

Biết chơi các trò 

chơi vận động và 

các trò chơi dân 

gian, thông qua mỗi 

trò chơi vận động 

củng cố các kỹ 

năng vận động cho 

trẻ

TLHD

Trò chơi vân động 

và trò chơi dân 

gian

Vận động cổ tay, 

bàn tay, ngón tay - 

thực hiện múa khéo

https://www.youtu

be.com/watch?v=n

28ydc3IEEg

https://docs.google.

com/document/d/1

1YWHUCCVvC-

1ral_G2BsXF2EdYa1

CfrR/edit?usp=shari

Gà vào vườn rau

Chim bay về tổ

13
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Gắp bóng bằng chân dưới 

nước

https://drive.go

ogle.com/file/d/

1rBPPx1cI2CIjd

x 1

x 1

x 1

Bé chơi với đất nặn xoay 

tròn
x 1

Bé nặn đồ chơi x 1

Nặn những chiếc bánh xe x 1

 Bé chơi với đất nặn lăn dài x 1

20

Phối hợp được cử 

động bàn tay ngón 

tay và phối hợp tay 

mắt trong các hoạt 

NDC

T
Vẽ tổ chim Bé vẽ tổ chim x 1

Dạy trẻ tập cài, cởi cúc áo to

https://youtu.

be/r0oLDDs3N

nE

CT-TC-

018
x 1

Dạy trẻ tập buộc dây x 1

Thực hành rèn kỹ năng Dạy 

trẻ chơi: Xâu vòng hoa, lá

https://youtu.

be/8puDaVir6l

o

CT-TC-

019
x 1

Biết thể hiện sức 

mạnh của cơ bắp 

trong vận động 

chơi với bóng

18

Phối hợp được cử 

động bàn tay ngón 

tay và phối hợp tay 

mắt trong các hoạt 

động nhào đất nặn

19

21

Phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón 

tay và phối hợp tay 

mắt trong các hoạt 

động: Cài, cởi cúc, 

buộc dây

Xâu vòng 

Tập cài cởi cúc, 

buộc dây

NDC

T

Phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón 

tay và phối hợp tay 

mắt trong các hoạt 

động: Xâu vòng 

tay, vòng cổ

KQM

Đ

Vận động cổ tay, 

bàn tay, ngón tay - 

thực hiện múa khéo

Thực hành rèn 

vận động của bàn 

tay, khớp ngón tay 

khi cho trẻ nhào 

đất nặn

NDC

T

22
KQM

Đ

Dính bóng vào vòng băng 

dính

https://pin.it/7z

UJVgcd0

14

https://youtu.be/r0oLDDs3NnE
https://youtu.be/r0oLDDs3NnE
https://youtu.be/r0oLDDs3NnE
https://youtu.be/8puDaVir6lo
https://youtu.be/8puDaVir6lo
https://youtu.be/8puDaVir6lo
https://pin.it/7zUJVgcd0
https://pin.it/7zUJVgcd0
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Thực hành rèn kỹ năng Dạy 

trẻ chơi: Xâu vòng con vật
x 1

Thực hành rèn kỹ năng Dạy 

trẻ chơi: Xâu vòng tặng cô 

giáo

x 1

Thực hành rèn kỹ năng Dạy 

trẻ chơi: Xâu vòng màu đỏ 

tặng bạn

x 1

Thực hành rèn kỹ năng Dạy 

trẻ chơi: Xâu vòng màu 

xanh tặng bạn

x 1

Thực hành rèn kỹ năng Dạy 

trẻ chơi: Xâu vòng màu 

xanh, đỏ tặng bạn

x 1

Thực hành rèn kỹ năng Dạy 

trẻ chơi: Xâu vòng màu 

vàng tặng bạn

x 1

Rèn vận động của 

bàn tay, chắp ghép 

các  hình để tạo 

thành hình  ngôi 

Dạy trẻ chơi: Chắp ghép 

hình ngôi nhà
x 1

Rèn vận động của 

bàn tay, chắp ghép 

các  hình để tạo 

thành hình tàu 

Dạy trẻ chơi: Chắp ghép 

hình tàu thuyền
x 1

Trò chơi: Chắp ghép hình 

vào bóng con vật
x 1

23 Rèn vận động của 

bàn tay, chắp ghép 

các  hình để tạo 

thành hình con vật 

vào bóng

Xâu vòng 

KQM

Đ

Phối hợp cử động 

bàn tay, ngón tay và 

phối hợp tay mắt 

trong hoạt động 

chắp ghép hình

Phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón 

tay và phối hợp tay 

mắt trong các hoạt 

động: Xâu vòng 

tay, vòng cổ

22
KQM

Đ

15
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Chắp ghép hình vào bóng 

con vật
x 1

Rèn vận động của 

bàn tay, chắp ghép 

các  hình để tạo 

Dạy trẻ chơi: Chắp ghép 

hình ô tô
x 1

24

Phối hợp cử động 

bàn tay, ngón tay và 

phối hợp tay mắt 

Xếp đường đi đến 

trường (Xếp cạnh)

Dạy trẻ chơi: Xếp đường đi 

đến trường
x 1

Xếp cổng (xếp 

chồng)
Dạy trẻ chơi: Xếp cổng x 1

Xếp chồng ngôi 

nhà (6-8 khối)

Dạy trẻ chơi: Xếp chồng 

cổng, ngôi nhà (6-8 khối)

https://youtu.

be/phPSS3Xz3

sY

CT-TC-

020
x 1

26

Phối hợp cử động 

bàn tay, ngón tay và 

phối hợp tay mắt 

NDC

T

Rèn cử động của 

bàn tay lật mở 

trang sách 

Lật mở trang sách x 1

* * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * 0

Nấu cháo thịt lợn, cà rốt

https://youtu.b

e/VUCzKQIjZ

ZA

CT-TC-

022
x 1

Thịt dim cà rốt

https://youtu.b

e/VseTVwt8S

8Y

CT-TC-

023
x 1

Chứng cút sốt thịt

https://youtu.b

e/0xaad0OIjK

0

CT-TC-

024
x 1

Cháo tim lợn, bí ngô

https://youtu.

be/Z2SXtfHiag

A

CT-TC-

025
x 1

27

23

Chăm sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng, phòng 

tránh tai nạn 

thương tích

KQ

MĐ

Chăm sóc sức 

khỏe, dinh dưỡng, 

phòng tránh tai 

nạn thương tích

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

Rèn vận động của 

bàn tay, chắp ghép 

các  hình để tạo 

thành hình con vật 

vào bóng

KQM

Đ

1. Có một số nền nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt

KQM

Đ

Phối hợp cử động 

bàn tay, ngón tay và 

phối hợp tay mắt 

trong hoạt động 

chắp ghép hình

25

Phối hợp cử động 

bàn tay, ngón tay và 

phối hợp tay mắt 

trong hoạt động  

xếp chồng 6-8 khối 

không đổ

16

https://youtu.be/phPSS3Xz3sY
https://youtu.be/phPSS3Xz3sY
https://youtu.be/phPSS3Xz3sY
https://youtu.be/Z2SXtfHiagA
https://youtu.be/Z2SXtfHiagA
https://youtu.be/Z2SXtfHiagA
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Cháo cá quả củ rền

https://youtu.

be/1kHvlf-G-

6o

CT-TC-

026
x 1

Trẻ biết ngồi vào bàn ăn 

cơm ăn được các loại thức 

ăn khác nhau

x 1

Trẻ biết cầm thìa xúc cơm 

ăn và ăn được các loại thức 

ăn khác nhau

x 1

Trẻ có thói quen trong khi 

ăn không làm rơi vãi thức ăn 

và ăn hết suất

x 1

Trẻ thực hành kỹ năng tự 

phục vụ, lấy ghế về chỗ ngồi 

ăn và ăn được nhiều loại 

x 1

Làm quen/ luyện chế độ ngủ 

1 giấc (đúng giờ, đủ giấc)
x 1

Luyện thói quen ngủ đúng 

giờ sâu giấc
x 1

Luyện thói quen lấy gối về 

chỗ ngủ, ngủ đúng giờ sâu 

giấc

x 1

Rèn luyện thói quen biết nói 

với cô giáo khi có nhu cầu đi 

vệ sinh

x 1

Rèn luyện thói quen biết tự 

đi vệ sinh khi có nhu cầu
x 1

31

Có một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt, ăn chín, uống 

Rèn thói quen tốt 

trong ăn, uống

Trò chuyện quan sát, và 

hướng dẫn trẻ thực hành với 

sự giúp đỡ cuả cô

x 1

27

Ngủ đủ 1 giấc buổi 

trưa

Chăm sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng, phòng 

tránh tai nạn 

thương tích

KQ

MĐ

Chăm sóc sức 

khỏe, dinh dưỡng, 

phòng tránh tai 

nạn thương tích

ND

CT

Rèn thói quen nền 

nếp ngủ đúng giờ 

1 giấc trưa

ND

CT

Thích nghi với chế 

độ ăn cơm, có thể 

ăn được các loại 

thức ăn khác nhau

ND

CT

29

30
Biết đi vệ sinh đúng 

nơi qui định

ND

CT

Làm quen với chế 

độ ăn cơm và các 

loại thức ăn khác 

nhau

28

Đi vệ sinh đúng 

nơi qui định

17

https://youtu.be/1kHvlf-G-6o
https://youtu.be/1kHvlf-G-6o
https://youtu.be/1kHvlf-G-6o


Lớp 

học 

của 

bé 

ĐDĐ

C của 

bé

Gia 

đình 

bé 

yêu     

Cơ 

thể bé 

+ 

Ngày 

20/11

Quả, 

rau 

xung 

quanh 

bé

Bé 

yêu 

hoa+ 

Tết 

NĐ

Những 

con 

vật 

gần 

gũi

ĐV 

sống 

dưới 

nước, 

trong 

rừng

PTG

T

MH  

bé lên 

MG

3T 2T 4T 4T 5T 3T 3T 4T 5T 2T

09/9 -

> 27/9

30/9 -

>11/10

14/10 -

> 

08/11

 11/11 -

> 

06/12

09/12 -

>10/1/

2025

13/1 -

> 7/02

10/2 -

> 28/2

 03/3-

> 28/3

31/3 -

> 02/5

05/5 -

> 16/5

Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

32

Có một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt lau mặt, lau 

Trẻ lau mặt,  lau 

miệng, uống nước 

sau khi ăn

- Phối hợp với phụ huynh 

rèn trẻ thao tác, thói quen trẻ 

lau mặt, lau miệng và uống 

x 1

33

Có một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt rửa tay trước 

khi ăn, sau khi đi vệ 

Trẻ biết rửa tay 

trước khi ăn

- Phối hợp với phụ huynh 

rèn trẻ thao tác, thói quen trẻ 

rửa tay trước khi ăn và sau 

khi đi vệ sinh   

CT-TC-

021
x 1

34

Có một số thói 

quen tốt trong sinh 

hoạt: Vứt rác đúng 

nơi qui định

ND

CT

Vứt rác đúng nơi 

qui định

- Trò chuyện quan sát, và 

hướng dẫn trẻ thực  hành với 

sự giúp đỡ cuả cô

- Tuyên truyền bằng hình 

x 1

* * * * * * * * * * 0

Cất đồ dùng đúng 

nơi qui định

Dạy trẻ biết tự cất mũ, đồ 

dùng cá nhân vào đúng nơi 

qui định có sự giúp đỡ người 

x 1

Biết mặc, cởi 

quần áo với sự 

giúp  đỡ của gười 

Biết mặc quần áo, cởi quần 

áo khi bị bẩn, bị ướt với sự 

giúp đỡ của người lớn

x 1

Biết lấy nước 

uống với sự giúp 

đỡ của người lớn

Dạy trẻ biết lấy nước uống 

với sự giúp đỡ của người lớn
x 1

Biết rửa tay, rủa 

mặt với sự giúp 

đỡ của người lớn

Dạy trẻ có thói quen rửa tay, 

rửa mặt trước và sau khi ăn 

với sự giúp đỡ của cô giáo, 

phụ huynh học sinh

x 1

 Đội mũ khi ra 

nắng, đi giày dép 

có sự giúp đỡ của 

người lớn

 Biết đội mũ khi ra nắng, đi 

giày dép với sự giúp đỡ của 

người lớn

x 1

KQM

Đ

36

- Chấp nhận: Đội 

mũ khi ra nắng, đi 

giày dép, mặc quần 

áo ấm khi trời lạnh

KQM

Đ

ND

CT

Làm được một số 

việc với sự giúp đỡ 

của người lớn (lấy 

nước uống, đi vệ 

sinh…..)

35

2. Thực hiện một số việc tự phúc vụ, giữ gìn sức khỏe

18
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Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Trẻ tự đội mũ khi 

ra nắng, đi giày 

dép 

Hướng dẫn trẻ biết tự đội 

mũ khi ra nắng, đi giày dép 
x 1

Biết mặc quần áo 

ấm khi trời lạnh 

với sự giúp đỡ của 

người lớn

Biết mặc quần áo ấm khi trời 

lạnh với sự giúp đỡ của 

người lớn

x 1

37

Trẻ biết bê ghế 

bằng 2 tay, lấy xếp 

ghế đúng nơi qui 

định

NDC

T

Biết bê ghế bằng 2 

tay, lấy xếp ghế 

đúng nơi qui định

 Biết bê ghế bằng 2 tay, lấy 

xếp ghế đúng nơi quy định
x 1

* * * * * * * * * * 0
Biết nhận biết một số vật 

dụng như kéo, ổ điện, …. Là 

những vật dụng nguy hiểm 

không được phép sờ vào

x 1

Quan sát, xem tranh, video 

nhận biết một số vật dụng 

nguy hiểm và trò chuyện với 

trẻ về cách phòng tránh

x 1

39

Biết và tránh một 

số hành động (nguy 

hiểm, leo trèo, chơi 

nghịch các vật sắc 

KQM

Đ

Nhận biết một số 

hành động nguy 

hiểm và phòng 

tránh

Quan sát, trò chuyện, nhận 

biết một số hành động nguy 

hiểm như leo trèo bậc thang, 

chạy nhảy, cắn cấu và phòng 

x 1

* * * * * * * * * * *

Cháo tim lợn bí ngô x 1Trẻ dược chăm sóc 

sức khỏe dinh 

dưỡng theo khoa 

học

Chăm sóc sức 

khỏe, chế biến 

một số món ăn 

giàu  dinh dưỡng 

36

- Chấp nhận: Đội 

mũ khi ra nắng, đi 

giày dép, mặc quần 

áo ấm khi trời lạnh

KQM

Đ

40

Nhận biết một số 

vật dụng nguy 

hiểm, những nơi 

nguy hiểm không 

được phép sờ vào 

hoặc đến gần

KQM

Đ

KQM

Đ
38

Biết tránh một số 

vật dụng nơi nguy 

hiểm, bếp đang 

đun, phích nước 

nóng……khi được 

nhắc nhở 

3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn

4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích

19
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video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Chăm sóc trẻ sốt cao x 1

* * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * 0

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

Trẻ dược chăm sóc 

sức khỏe dinh 

dưỡng theo khoa 

học

Chăm sóc sức 

khỏe, chế biến 

một số món ăn 

giàu  dinh dưỡng 

Sờ nắn, nhìn, nghe 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

đối tượng

II.  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Quan sát nhận biết 

đặc điểm nổi bật 

của một số đồ 

dùng, đồ chơi 

ngoài trời

40
KQM

Đ

41
KQM

Đ

1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan

Quan sát đu quay

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1HMTy

6ASdJZB-

DpJoPBGu2gXM

ComTfgTZ/edit?

usp=sharing&ou

Quan sát cầu trượt

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1HMTy

6ASdJZB-

Quan sát  nhà bóng

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1HMTy

6ASdJZB-

Quan sát xích đu

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1mUAU

vcOnb3CU-

gjaCmnsam9bk

ujA1KjA/edit?us

Quan sát bập bênh

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1M7vH

GsyTUa_7eJr54
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

x 1

x 1

Đồ chơi phát triển thể chất
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

https://drive.go

ogle.com/drive/
x 1

https://drive.go

ogle.com/drive/
x 1

Quan sát cảnh quan sân 

trường

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

Quan sát cây cối 
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát cách chăm sóc cây
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Tưới nước cho cây
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Thực hành tưới cây
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Bé nhặt lá cây
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát  tủ dồ dùng cá 

nhân

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát giá để dép
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát balo
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Sờ nắn, nhìn, nghe 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

đối tượng

Quan sát nhận biết 

đặc điểm nổi bật 

của một số đồ 

dùng, đồ chơi 

ngoài trời

Quan sát cảnh 

quan ngoài sân 

trường, vườn 

trường

Quan sát, sờ nắn, 

nhìn, nghe, để 

nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

một số đồ dùng cá 

nhân ở lớp của bé. 

41
KQM

Đ

Quan sát ghế đá

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1__WN

GIXgjbiV4hUvm

Quan sát đồng hồ cát

Quan sát hòn non bộ

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1L2VVti

V8BtfttZQQIZ0X

Quan sát vườn cổ tích

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1SqTaw

qDSEkRLIHtQaR
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I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Quan sát đôi dép
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát mũ
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát cửa lớp
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát bên ngoài lớp
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát giá để ca, cốc
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát giá để khăn
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát giá để dép
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát lớp 3C1
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát lớp 3C2
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát lớp 3C3
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát lớp 3C4
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát lớp 3C5
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát phòng nghệ thuật
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát đồ dùng trong phòng nghệ thuật
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát hình ảnh trong phòng nghệ thuật
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát hoạt động phòng nghệ thuật
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Thực hành, trải nghiệm 

phòng nghệ thuật

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát nhà bếp
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát đồ dùng nhà bếp
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Sờ nắn, nhìn, nghe 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

đối tượng

Quan sát lớp học 

của bé

Quan sát, sờ nắn, 

nhìn, nghe, để 

nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

một số đồ dùng cá 

nhân ở lớp của bé. 

Quan sát nhận biết 

tên gọi, đặc điểm 

nổi bật của các 

phòng học, phòng 

chức năng, nhà bếp

41

Quan sát nhà bếp

Quan sát phòng 

nghệ thuật

Quan sát lớp 3 

tuổi

KQM

Đ
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I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Quan sát cách chế biến TĂ
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát, nhận biết tên gọi 

đặc điểm của đồ dùng trong 

gia đình 

x 1

Quan sát, nhận biết tên gọi 

đặc điểm của đồ dùng của 

bố

x 1

Quan sát, nhận biết tên gọi 

đặc điểm của đồ dùng của 

mẹ

x 1

Quan sát, nhận biết tên gọi 

đặc điểm của đồ dùng của 

ông, bà

x 1

Quan sát, nhận biết, gọi tên 

một số món ăn trong gia 

đình bé 

x 1

Quan sát phao bơi
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát cái ô
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát trang phục mùa hè
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát áo phao
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

x

x

x 1

x

x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x

Quan sát bó hoa tặng cô

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1MhP3

0I5J6wWGDtdfE

SreoUBzgpkrYP

Quan sát lẵng hoa

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1-

XTnFHVkDT6rM

Sờ nắn, nhìn, nghe 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

đối tượng

Quan sát những 

bông hoa đẹp

Quan sát nhận biết 

tên gọi, đặc điểm 

nổi bật của các 

phòng học, phòng 

chức năng, nhà bếp

41

Quan sát nhà bếp

Quan sát đồ dùng, 

trang phục mùa hè

Quan sát một số 

đồ dùng gia đình, 

đồ dùng của ông, 

bà , bố, mẹ

KQM

Đ

Quan sát con gà con

23
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Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

https://docs.google.

com/document/d/1

tUXTw7rGE4jpNypX
x 1

https://docs.google.

com/document/d/1

7P6F2_Okgc6Haf3L
x

https://docs.google.

com/document/d/1

y6HModQCH-

UaKIYBZ_VSLcNvAx

x 1

Quan sát con vịt

https://docs.google.

com/document/d/1

B8dxLEBX-

aKy6JRK8gFc76V4J

x 1

https://docs.google.

com/document/d/1

DORla6-

RMaylPp0cnwYIV9

x

https://docs.google.

com/document/d/1

47y83SjKmId4zi6Fw

RGDokzf-

x 1

https://docs.google.

com/document/d/1

ElNIMuZpCrxlK1ntX

2gA5HQur2MJRoUn

x

https://docs.google.

com/document/d/1

rzYYYpVXJ-

Tabc3IP1YaIFKsSNI3

x

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1rzYYYp

x 1

Quan sát con cá vàng

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/10hpK7

x 1

Quan sát con cá

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1dZhJH-

x 1

Sờ nắn, nhìn, nghe 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

một số con vật

Con vật sống 

trong gia đình

41
KQM

Đ

Quan sát con gà trống

Con vật dưới 

nước

Quan sát con chó

Quan sát con mèo

Quan sát con gà con

24
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https://docs.google.com/document/d/1rzYYYpVXJ-Tabc3IP1YaIFKsSNI33n8-/edit?usp=sharing&ouid=110740292504252883220&rtpof=true&sd=true
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Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát con cua

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1FFdc6

x 1

Quan sát con voi

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1pUIC

x 1

Quan sát con hổ

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1kE7R

x 1

Quan sát con hươu

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1NPR

x 1

Quan sát con sư tử

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1Kdmo

x 1

Quan sát con khỉ

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1UQQd

x 1

Quan sát con gấu

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/18aHd

x 1

Quan sát hoa hồng

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1BmOJ

x

Quan sát hoa cúc
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát hoa đồng tiền
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát hoa lan
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Sờ nắn, nhìn, nghe 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của 

một số con vật

Con vật trong 

rừng

Quan sát con tôm

41

Biết tên gọi, đặc 

điểm , yêu quý và 

biết cách chăm sóc 

một số loại hoa 

quen thuộc

KQM

Đ

Con vật dưới 

nước

Vườn hoa bé yêu

25
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chỉnh

TT

N
g
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ồ
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Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Quan sát hoa hải đường
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát hoa  đào

https://docs.goog

le.com/document

/d/1ZPpmBiOB8Y
x 1

Quan sát hoa mai

https://docs.goog

le.com/document

/d/1NrYRRxfGqzk
x 1

Quan sát gian hàng bán hoa

https://docs.goog

le.com/document

/d/1zAM-
x 1

Quan sát vườn hoa

https://docs.goog

le.com/document

/d/1cuANNOwbe
x 1

Quan sát giỏ hoa

https://docs.goog

le.com/document

/d/1zAM-
x 1

Quan sát gói bánh chưng
https://docs.goog

le.com/document
x 1

Quan sát gian hàng bánh kẹo

https://docs.goog

le.com/document

/d/1VekIvnMTyU
x 1

Quan sát gian hàng hoa quả
https://docs.google.

com/document/d/1
x 1

Quan sát rau bắp cải
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát rau su hào
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát củ cà rốt
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát rau cải
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát rau muống
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Biết tên gọi, đặc 

điểm , yêu quý và 

biết cách chăm sóc 

một số cây cối, rau 

củ... quanh bé.

41

Quan sát hội chợ 

xuân

Cảm nhận vẻ đẹp 

sự kì diệu của ngày 

tết quê hương

Cây quả quanh bé

Biết tên gọi, đặc 

điểm , yêu quý và 

biết cách chăm sóc 

một số loại hoa 

quen thuộc

Quan sát gian 

hàng bán hoa, hoa 

ngày tết

KQM

Đ

Vườn hoa bé yêu

Quan sát cây khế

Vườn rau của bé

26
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video
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Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát cây vú sữa
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát cây xoài
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát cây nhãn
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát cây quất
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát bầu trời 
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát cây cối mùa thu
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát, nhìn nhận biết thời 

tiết, cây cối đặc trưng của 

mùa xuân

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1RxlJsG

x 1

Quan sát, nhìn nhận biết thời 

tiết, cây cối đặc trưng của 

mùa xuân

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1pTwU

x 1

Quan sát, nhìn nhận biết thời 

tiết, cây cối đặc trưng của 

mùa đông

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1RxlJsG

x 1

Quan sát cây cối mùa đông

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1pTwU

x 1

Biết một số hiện 

tượng thời tiết theo 

mùa và ảnh hưởng 

của nó đến sinh 

hoạt của con nguời

Biết tên gọi, đặc 

điểm , yêu quý và 

biết cách chăm sóc 

một số cây cối, rau 

củ... quanh bé.

41

Cây quả quanh bé

Quan sát thời tiết 

mùa xuân

Quan sát thời tiết 

mùa thu

Quan sát thời tiết 

mùa đông

KQM

Đ

Quan sát cây mít

Quan sát cây hồng xiêm

Quan sát cây đu đủ

Quan sát cây ổi

27
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TT
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video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Quan sát, nhìn nhận biết thời 

tiết, cây cối đặc trưng của 

mùa hè

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1FQF7X

x 1

Quan sát cây cối mùa hè

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/125FRO

x 1

Quan sát thuyền lá
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát  thuyền giấy
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát  bè nổi
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Chơi thả thuyền
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát thuyền buồm
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát tàu thủy
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe đạp trẻ em
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe đạp người lớn
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe đạp thể thao
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe đạp điện
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe xích lô
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe máy điện
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe máy số
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe máy ga
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Biết một số hiện 

tượng thời tiết theo 

mùa và ảnh hưởng 

của nó đến sinh 

hoạt của con nguời

Biết tên gọi, đặc 

điểm, nơi hoạt động 

của một số PTGT 

gần gũi

41

Quan sát thời tiết 

mùa hè

Nhìn, nghe nhận 

biết đặc điểm nổi 

bật của một số 

phương tiện giao 

thông đường thủy

Nhìn, nghe nhận 

biết đặc điểm nổi 

bật của một số 

phương tiện giao 

thông đường bộ

KQM

Đ

28
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chú có 
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chỉnh

TT

N
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ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Quan sát mũ bảo hiểm
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát đèn giao thông
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe ô tô con
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe ô tô tải
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe bus
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát ngã tư đường phố
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát xe chạy trên đường
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

* * * * * * * * * * 0

- Trò chơi đồ chơi gì biến 

mất ( Chiếc túi kì diệu)
x 1

Trò chơi quả gì biến mất
x 1

Trò chơi con gì biến mất
x 1

Nghe và nhận biết âm thanh 

tiếng kêu của một số đồ chơi 

như đóng cọc gỗ, xắc xô, 

x 1

Nghe tiếng, nhận biết tiếng 

kêu của một số con vật như 

gà - vịt

x 1

Nghe tiếng và nhận biết 

tiếng kêu của một số con vật 

như  chó, lợn

x 1

Nghe nhận biết tiếng kêu 

của con mèo
x 1

42
Tìm đồ vật vừa 

mới cất giấu

Biết tên gọi, đặc 

điểm, nơi hoạt động 

của một số PTGT 

gần gũi

43

Có khả năng nghe và 

nhận biết âm thanh 

của một tiếng kêu của 

một số con vật quen 

thuộc

NDC

T

41

NDC

T

*Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật hiện tượng gần gũi

Nhìn, nghe nhận 

biết đặc điểm nổi 

bật của một số 

phương tiện giao 

thông đường bộ

Nghe và nhận biết 

âm thanh tiếng kêu 

của một số con vật 

quen thuộc

Có khả năng tìm đồ 

vật vừa mới cất giấu 

qua nghe âm thanh

KQM

Đ

29
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N
g
u
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

 Dạy trẻ quan sát, nhận biết, 

phân biệt hoa đào, hoa mai
x 1

 Dạy trẻ quan sát, nhận biết, 

phân biệt hoa hồng, hoa cúc
x 1

 Dạy trẻ quan sát, nhận biết, 

phân biệt quả cam và quả 

chuối

x 1

 Dạy trẻ quan sát, nhận biết, 

phân biệt quả dưa hấu, quả 

khế

x 1

Sờ nắn , nhìn, 

ngửi, …rau để 

nhận biết đặc 

điểm nổi bật.

 Dạy trẻ quan sát, nhận biết, 

phân biệt rau bắp cải và su 

hào

x 1

Sờ nắn, nhận biết vật cứng 

như: Khối gỗ, khối xốp xây 

dựng x 1

Sờ nắn, nhận biết vật mềm 

như cái mũ, áo, quả bóng 

cao su

x 1

Dạy trẻ nhận biết, nếm các 

loại quả chua: Cam, khế…
x 1

Dạy trẻ nhận biết, nếm các 

loại quả ngọt : Nhãn, 

nho….… 

x 1

Dạy trẻ nhận biết vị của một 

số món ăn có vị chua (canh 

chua)

x 1

Có khả năng nhận 

biết vị đặc trưng của 

một số quả (ngọt - 

chua)

47

48

NDC

T

Sờ nắn , nhìn, ngửi, 

nếm … quả để nhận 

biết đặc điểm nổi 

bật.

46
NDC

T

Sờ nắn đồ vật, đồ 

chơi để nhận biết 

cứng - mềm, 

trơn(nhẵn) - xù xì

KQM

Đ

44

45

- Sờ nắn đồ vật, 

đồ chơi để nhận 

biết cứng - mềm, 

trơn(nhẵn) - xù xì

Có khả năng nhận 

biết vị đặc trưng của 

một số quả (ngọt - 

chua)

Có khả năng nhận 

biết vị đặc trưng của 

một số thức ăn (ngọt - 

mặn - chua)

Có khả năng nhận 

biết vị đặc trưng của 

một số thức ăn (ngọt 

- mặn - chua)

Sờ nắn , nhìn, 

ngửi, nếm …quả 

để nhận biết đặc 

điểm nổi bật.

Sờ , nhìn, ngửi 

…hoa để nhận 

biết đặc điểm nổi 

bật.

Sờ , nhìn, ngửi, 

…hoa để nhận biết 

đặc điểm nổi bật.
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N
g
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I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Dạy trẻ nhận biết vị của một 

số món ăn ngọt (chè, sữa, 

bánh,..)

x 1

Dạy trẻ nhận biết vị của một 

số món ăn mặn (Bữa 

trưa/phụ chiều)
x 1

* * * * * * * * * * 0

Chơi với đồ chơi và biết tên 

đặc điểm nổi bật công dụng 

và cách sử dụng đồ dùng đồ 

chơi quen thuộc.

x 1

Chơi các trò chơi mô phỏng 

tiếng kêu của con vật x 1

Chơi các trò chơi mô phỏng 

tiếng kêu của PTGT
x 1

Chơi với đồ chơi và biết tên 

đặc điểm nổi bật công dụng 

và cách sử dụng đồ dùng đồ 

x 1

Chơi bắt chước một số hành 

động quen thuộc của những 

người gần gũi như: Cô giáo, 

các bạn trong lớp

x 1

Chơi trò chơi: Đây là gì? ( 

Nói được đúng tên gọi của 

đồ dùng đồ chơi..)

x 1

Trò chơi: Nhìn tinh, nói 

đúng về các con vật x 1

2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi

Rèn kỹ năng cho 

trẻ khi chơi bắt 

chước một số 

hành động quen 

thuộc của những 

người gần gũi. Sử 

dụng một số đồ 

dùng, đồ chơi 

quen thuộc

48

NDC

T
Có khả năng nhận 

biết vị đặc trưng của 

một số thức ăn (ngọt - 

mặn - chua)

Có khả năng nhận 

biết vị đặc trưng của 

một số thức ăn (ngọt 

- mặn - chua)

31
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g
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ồ
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video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Chơi trò chơi: Đây là gì? ( 

Nói được đúng tên gọi của 

con vật, ..)

x 1

Chơi trò chơi: Đây là gì? ( 

Nói được đúng tên gọi và 

đặc điểm của một số loại 

x 1

Chơi trò chơi: Đây là gì? ( 

Nói được đúng tên gọi và 

đặc điểm của một số loại 

x 1

Chơi bắt chước một số hành 

động quen thuộc của những 

người gần gũi như: bố, 

me…..

x 1

* * * * * * * * * * 0

 Quan sát, nhận biết tên gọi 

đặc điểm, tác dụng của mắt, 

mũi, miệng

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1oYEPi

x 1

Quan sát mọi thứ xung 

quanh

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1oYEPi

x 1

Quan sát các bộ phận cơ thể

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1hntv8

x 1

Quan sát, nhận biết tên gọi 

đặc điểm, tác dụng của tay 

và chân

https://youtu.b

e/zPK53hRgW

QE

x 1

Quan sát cách chăm sóc và 

bảo vệ các giác quan

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1y02kh

x 1

KP giác quan đôi bàn chân, 

tay

https://docs.g

oogle.com/do
x 1

Trải nghiệm đi trên cát
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

KQM

Đ
50

Rèn kỹ năng cho 

trẻ khi chơi bắt 

chước một số 

hành động quen 

thuộc của những 

người gần gũi. Sử 

dụng một số đồ 

dùng, đồ chơi 

quen thuộc

* Nhận biết một số bộ phận của cơ thể con người

Nói được tên và 

chức năng của một 

số bộ phận cơ thể 

khi được hỏi

Tên, đặc điểm, 

chức năng, tác 

dụng  chính của 

một số bộ phận 

trên cơ thể:

32
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I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Trải nghiệm đi trên thảm dải 

sỏi

https://docs.go

ogle.com/docu

CT-NT-

041
x 1

* * * * * * * * * * 0

Dạy trẻ: Quan sát, nhận biết, 

phân biệt đồ chơi quả bóng, 

ô tô

CT-NT-

042
x 1

Dạy trẻ: Quan sát, nhận biết 

mũ bạn trai, mũ bạn gái

CT-NT-

043
x 1

Dạy trẻ: Quan sát, nhận biết, 

phân biệt bát, thìa x 1

Dạy trẻ Quan sát, nhận biết, 

phân biệt đồ dùng như dép, 

mũ

x 1

* * * * * * * * * * 0

Tên và công việc 

của cô giáo

Quan sát, nhận biết tên gọi 

Cô giáo của bé khi ở trường
x 1

Tên cô giáo và 

các bạn trong lớp

Quan sát, nhận biết tên gọi 

của các bạn của bé  khi ở 

trường

x 1

Quan sát cô giáo của bé
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát các cô giáo trong 

trường

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1hXwq

x 1

Tên và công việc 

những người thân 

gần gũỉ trong gia 

Quan sát, nhận biết tên gọi 

của bố mẹ 
x 1

Tên và công việc 

của bố

Dạy trẻ biết tên gọi, công 

việc của bố
x 1

52

Quan sát cô giáo

Nhận biết được tên, 

đặc điểm nổi bật, 

công dụng và cách sử 

dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc.

KQM

Đ

* Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi

* Nhận biết bản thân và những người gần gũi

NDC

T

Nói được tên của 

bản thân và những 

người gần gũi khi 

được hỏi

53

KQM

Đ
50

51

Nói được tên và 

chức năng của một 

số bộ phận cơ thể 

khi được hỏi

Chơi với đồ chơi 

và biết tên đặc 

điểm nổi bật công 

dụng và cách sử 

dụng đồ dùng đồ 

chơi quen thuộc.

Nói được tên và công 

việc của những người 

thân gần gũi trong gia 

đình

KQM

Đ

Tên, đặc điểm, 

chức năng, tác 

dụng  chính của 

một số bộ phận 

trên cơ thể:

33
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g
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Tên và công việc 

của mẹ

Dạy trẻ biết tên gọi, công 

việc của mẹ
x 1

Tên và công việc 

của ông, bà

Dạy trẻ biết tên gọi, công 

việc của ông, bà x 1

* * * * * * * * * * 0

Quan sát, nhận biết tên gọi, 

đặc điểm nổi bật con chó, 

con mèo

CT-NT-

044
x 1

Quan sát, nhận biết tên gọi, 

đặc điểm nổi bật con gà, con 

vịt

x 1

Quan sát, nhận biết tên gọi, 

đặc điểm nổi bật con cá, con 

cua

x 1

Quan sát, nhận biết tên gọi, 

đặc điểm nổi bật con thỏ, 

con voi

https://youtu.

be/jhzdqzkxi0

g

CT-NT-

045
x 1

* * * * * * * * * * 0

55

Nói được tên và 

một vài đặc điểm 

nổi bật của các loại 

rau quen thuộc 

Tên đặc điểm nổi 

bật của các loại 

rau quen thuộc 

Dạy trẻ: Quan sát nhận biết, 

phân biệt tên gọi đặc điểm 

nổi bật của  rau bắp cải- su 

hào

https://youtu.

be/mRrPShcG

YRg

CT-NT-

046
x 1

Dạy trẻ: Quan sát nhận biết, 

phân biệt tên gọi đặc điểm 

nổi bật của  hoa đào- hoa 

mai

x 1

Dạy trẻ: Quan sát nhận biết, 

phân biệt tên gọi đặc điểm 

nổi bật của  hoa hồng- hoa 

cúc

https://youtu.

be/MKx0Va0jF

FQ

CT-NT-

047
x 1

54

*Nhận biết một số hoa, quả quen thuộc

*Nhận biết một số con vật quen thuộc

Nói được tên và 

một vài đặc điểm 

nổi bật của, con vật 

quen thuộc

Nói được tên và 

một vài đặc điểm 

nổi bật của các loại  

hoa quen thuộc 

KQM

Đ

53

56

Nói được tên và công 

việc của những người 

thân gần gũi trong gia 

đình

KQM

Đ

KQM

Đ

Nói được tên và 

một vài đặc điểm 

nổi bật của, con 

vật quen thuộc

Tên đặc điểm nổi 

bật của các loại 

hoa quen thuộc 
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Dạy trẻ: Quan sát nhận biết, 

phân biệt, tên gọi đặc điểm 

nổi bật của  quả cam- quả 

https://youtu.

be/XUthS4AD

1RE

CT-TC-

048
x 1

Dạy trẻ: Quan sát nhận biết, 

phân biệt tên gọi đặc điểm 

nổi bật của quả xoài -quả táo
x 1

* * * * * * * * * * 0

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt tên gọi đặc điểm nổi bật 

của ô tô tải, ô tô con

https://youtu.b

e/giErSbcQZA

M

CT-NT-

049
x 1

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt tên gọi đặc điểm nổi bật 

xe đạp, xe máy

x 1

* * * * * * * * * * 0

Quan sát nhận biết phân biệt 

hình vuông 
https://youtu.b

e/X7PuktoYE

Nw

CT-NT-

050
x 1

Quan sát, nhận biết phân 

biệt hình tròn 
https://youtu.

be/Lw-s5-jJA_s

CT-NT-

051
x 1

Quan sát, nhận biết phân 

biệt hình tròn, hình vuông 

CT-NT-

052
x 1

Quan sát nhận biết phân biệt 

vị trí không gian (trên, dưới, 

) so với bản thân trẻ

https://youtu.

be/_vlndF9wK

CE

CT-NT-

053
x 1

Ôn nhận biết, phân biệt vị trí 

không gian trên - dưới so với 

bản thân trẻ

x 1

NDC

T

60

Nói được tên gọi và 

một vài đặc điểm 

nội bật của một số 

phương tiện giao 

thông gần gũi

*Nhận biết một số phương tiện giao thông quen thuộc

Trẻ nhận biết phân 

biệt được hình tròn, 

hình vuông, biết  sử 

dụng hình trong 

một số trò chơi.

NDC

T

*Nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng

Trẻ có khả năng 

nhận biết phân biệt 

được vị trí không 

gian trên - dưới so 

với bản thân trẻ.

Tên đặc điểm nổi 

bật công dụng của 

phương tiện giao 

thông gần gũi như 

ô tô, xe đạp…

58

Nói được tên và 

một vài đặc điểm 

nổi bật của các loại  

quả quen thuộc 

Nhận biết phân 

biệt được vị trí 

không gian trên - 

dưới so với bản 

thân trẻ.

57

59

KQM

Đ

Trẻ nhận biết 

phân biệt được 

hình tròn, hình 

vuông, biết  sử 

dụng hình trong 

một số trò chơi.

KQM

Đ

Tên đặc điểm nổi 

bật của các loại 

quả quen thuộc 
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chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Quan sát nhận biết phân biệt 

vị trí không gian ( trước, 

sau) so với bản thân trẻ

https://youtu.

be/VA_noEp-

BSQ

CT-NT-

054
x 1

Ôn nhận biết, phân biệt vị trí 

không gian trước - sau so 

với bản thân trẻ

x 1

Chỉ / nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi màu đỏ 

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt  màu đỏ 

https://youtu.b

e/UWbrNBiKoV

A

CT-NT-

055
x 1

Chỉ / nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi màu xanh 

theo yêu cầu

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt  màu xanh 

https://youtu.b

e/-

sxUEPoLuNE

CT-NT-

056
x 1

Chỉ / nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi màu vàng 

theo yêu cầu

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt  màu vàng 

https://youtu.b

e/mSfAM6qO

umM

CT-NT-

057
x 1

Chỉ / nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi màu đỏ - 

xanh theo yêu cầu

Quan sát, nhận biết phân 

biệt màu đỏ - xanh

https://youtu.b

e/UWbrNBiKoV

A

CT-NT-

058
x 1

Chỉ / nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi màu đỏ - 

vàng theo yêu cầu

Quan sát, nhận biết phân 

biệt màu vàng - màu đỏ
x 1

NDC

T

62

Trẻ có khả năng 

nhận biết phân biệt 

được vị trí không 

gian trước - sau so 

với bản thân trẻ.

Chỉ / nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi màu đỏ / 

vàng / xanh theo 

yêu cầu

61

KQM

Đ

Nhận biết phân 

biệt được vị trí 

không gian trước - 

sau so với bản 

thân trẻ.
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I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Chỉ / nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi màu vàng - 

xanh theo yêu cầu

Quan sát, nhận biết phân 

biệt màu vàng - màu xanh

https://youtu.b

e/mSfAM6qO

umM

CT-NT-

059
x 1

Chỉ / nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi màu vàng - 

xanh - đỏ theo yêu 

cầu

Trò chơi nhận biết, phân biệt 

đồ chơi màu vàng - xanh - 

đỏ

x 1

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt đồ chơi to - nhỏ

CT-NT-

060
x 1

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt con vật to - nhỏ
x 1

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt quả to - nhỏ

CT-NT-

061
x 1

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt hoa to - nhỏ
x 1

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt PTGT to - nhỏ
x 1

62

Chỉ / nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi màu đỏ / 

vàng / xanh theo 

yêu cầu

63

Chỉ hoặc lấy hoặc 

cất đúng đồ chơi có 

kích thước to/theo 

yêu cầu

KQM

Đ

Kích thước to - 

nhỏ

KQM

Đ

37
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chỉnh

TT
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video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt một và nhiều (đồ chơi)
x 1

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt một và nhiều (con vật)

CT-NT-

062
x 1

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt một và nhiều (PTGT)
x 1

Trò chơi ôn luyện phân biệt 

một và nhiều các loại PTGT
x 1

Quan sát, nhận biết, phân 

biệt một và nhiều (hoa - quả - 

rau)

x 1

* * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * 0

65

Nghe và hiểu được lời 

nói với sắc thái tình 

cảm khác nhau

NDC

T

Lắng nghe lời nói 

với sắc thái tình cảm 

khác nhau

Biết nghe hiểu lời nói thể 

hiện với sắc thái tình cảm 

khác nhau

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm tác dụng 

của đôi bàn tay đẹp

https://youtu.b

e/UGYw2GfY

fNo

CT-NN-

063
x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm tác dụng 

của đôi bàn tay, bàn chân

x 1

Trẻ biết lắng nghe, 

nói và hiểu các từ 

chỉ tên gọi, công 

dụng của một số bộ 

phận trên cơ thể.

NDC

T
66

NDC

T

A. Nghe hiểu lời nói

Trẻ nhận biết phân 

biệt, chọn được, 

biết chỉ, nói  đúng 

số lượng một - 

nhiều của nhóm đối 

tượng 

64 Số lương 1 - nhiều

III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Nghe các từ chỉ 

tên gọi, đặc điểm, 

công dụng của 

một số bộ phận 

trên cơ thể

38
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I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm tác dụng 

của khuôn mặt đẹp

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật, tác 

dụng của quả bóng

https://youtu.b

e/ugjUtDyQep

U

CT-NN-

064
x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật, tác 

dụng của đôi dép

https://youtu.b

e/Pl46H-Nt3gk

CT-NN-

065
x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật, tác 

dụng của búp bê

x 1

68

Nghe và thực hiện 

được các nhiệm vụ 

gồm 2 - 3 hành động: 

"Cháu cất đồ chơi lên 

giá và đi rửa tay!"

KQM

Đ

Nghe và thực hiện 

các nhiệm vụ gồm 2 

- 3 hành động bằng 

lời nói trong giao 

tiếp hàng ngày

Trẻ nghe hiểu các nhiệm vụ 

gồm 2-3 hành động
x 1

* * * * * * * * * * 0

Kể chuyện cho trẻ nghe: Đôi 

bạn nhỏ

https://youtu.b

e/QxIBwNFU

WS8

CT-NN-

066
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: 

Cháu chào ông ạ

https://youtu.b

e/Y0d75k1Ka

CY

CT-NN-

067
x 1

KQM

Đ

Trẻ biết lắng nghe, 

nói và hiểu các từ 

chỉ tên gọi, công 

dụng của một số bộ 

phận trên cơ thể.

NDC

T
66

69

Trẻ nghe, nói và 

hiểu được các từ 

chỉ tên gọi đồ vật, 

đồ  chơi, đồ dùng 

cá nhân ,  sự vật, 

hành động quen 

thuộc.

NDC

T

Nghe các từ chỉ 

tên gọi đồ vật, đồ 

chơi,  sự vật, hành 

động quen thuộc 

Nghe hiểu được các 

nội dung truyện 

ngắn đơn giản, trả 

lời được các câu 

hỏi về tên truyện, 

tên và hành động 

của các nhân vật

67

Kể chuyện cho trẻ 

nghe, trò chuyện 

để hiểu nội dung 

câu chuyện

Nghe các từ chỉ 

tên gọi, đặc điểm, 

công dụng của 

một số bộ phận 

trên cơ thể

B.Nghe và nhắc lại các âm và các tiếng, các câu

39
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Kể chuyện cho trẻ nghe: 

Quả trứng

https://youtu.b

e/XgIzPxU4q

ms

CT-NN-

068
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: Cô 

vịt tốt bụng
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: 

Chú mèo con
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: 

Chuyện về đôi bạn chó mèo
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: Cá 

và chim
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: 

Thỏ con không vâng lời

https://youtu.

be/HlHnlFMG

oDE

CT-NN-

069
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: 

Gấu con ngoan

https://youtu.

be/q8jQ1cAysl

0

CT-NN-

070
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: 

Quả thị

https://drive.g

oogle.com/file

CT-NN-

071
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: 

Hoa mào gà
x 1

Kể chuyện: Cây táo

https://youtu.

be/DUFRJi3cn

eU

CT-NN-

072
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: Vì 

sao thỏ cụt đuổi

https://youtu.

be/HlHnlFMG

oDE

CT-NN-

073
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: Xe 

lu và xe ca
x 1

KQM

Đ
69

Nghe hiểu được các 

nội dung truyện 

ngắn đơn giản, trả 

lời được các câu 

hỏi về tên truyện, 

tên và hành động 

của các nhân vật

Kể chuyện cho trẻ 

nghe, trò chuyện 

để hiểu nội dung 

câu chuyện

40
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Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Kể chuyện cho trẻ nghe: Tàu 

thủy tí hon 
x 1

Kể chuyện cho trẻ nghe: 

Cóc gọi trời mưa

https://youtu.

be/3-

LDjty1g8M

CT-NN-

074
x 1

Kể lại đoạn truyện, két hợp 

tranh, ảnh minh họa có sự 

gợi ý của cô như: truyện 

Quả trứng

x 1

Kể lại đoạn truyện, kết hợp 

tranh, ảnh minh họa có sự 

gợi ý của cô như: truyện Thỏ 

con không vâng lời

x 1

Kể lại đoạn truyện, két hợp 

tranh, ảnh minh họa có sự 

gợi ý của cô như: truyện 

Quả Thị

x 1

* * * * * * * * * * 0

Biết sử dụng lời 

nói với mọi người 

xung quanh

Trẻ biết sử dụng lời nói để 

giao tiếp theo nhu cầu: Chào 

cô, chào các bạn, mọi người

x 1

Thể hiện nhu cầu 

mong muốn và 

hiểu biết bằng 1 -2 

câu đơn giản và 

câu dài

Trẻ biết sử dụng lời nói để 

giao tiếp nói các nhu cầu cuả 

bản thân: Như đi vệ sinh, ăn, 

uống, ngủ….

x 1

Kể lại đoạn truyện 

được nghe nhiều lần 

có gợi ý 

Kể lại được đoạn 

truyện được nghe 

nhiều lần với sự gợi ý 

của người lớn bằng 

các câu đơn, câu có 5-

7 tiếng có các từ 

thông dụng chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc điểm 

quen thuộc

KQM

Đ
69

KQ

MĐ
70

71

* Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

Nghe hiểu được các 

nội dung truyện 

ngắn đơn giản, trả 

lời được các câu 

hỏi về tên truyện, 

tên và hành động 

của các nhân vật

KQ

MĐ

Biết sử dụng lời nói 

với các mục đích 

khác nhau:

+ Chào hỏi, trò 

chuyện

+ Bày tỏ nhu cầu 

cảu bản thân

+ Hỏi về các vấn đề 

quan tâm như: "Con 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe, trò chuyện 

để hiểu nội dung 

câu chuyện

41
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72

Sử dụng được các 

từ thể hiện sự lễ 

phép khi nói 

chuyện với người 

lớn. Nói to, đủ 

KQ

MĐ

Nói to, đủ nghe, lễ 

phép khi giao tiếp 

với cô giáo và mọi 

người xung quanh

Trẻ nói  lễ phép, to rõ ràng, 

đủ nghe
x 1

Quan sát, nhận biết tập nói 

tên gọi, đặc điểm nổi bật của 

xe đạp

https://youtu.

be/eAk91Gv3b

h4

CT-NN-

075
x 1

Quan sát, nhận biết tập nói 

tên gọi, đặc điểm nổi bật của 

thuyền buồm

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi, đặc điểm nổi bật của 

ô tô con

https://youtu.

be/9psVKPcct

HY

CT-NN-

076
x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi, đặc điểm nổi bật của 

xe ô tô tải

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật và 

tác dụng của đôi dép

https://youtu.b

e/Pl46H-Nt3gk

CT-NN-

077
x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật và 

tác dụng của chiếc mũ

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật và 

tác dụng của  quần áo mùa 

hè

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật và 

tác dụng của  ba lô

https://youtu.

be/R7uAWCS

msmE

CT-NN-

078
x 1

NDC

T
73

Trẻ  nghe, nói hiểu 

được các từ chỉ đồ 

dùng cá nhân của 

bé: dép, mũ, quần 

áo

NDC

T
74

Trẻ nghe, nói hiểu 

được các từ chỉ 

PTGT gần gũi : ô 

tô, xe máy, xe đạp 

Nghe các từ chỉ 

tên gọi, đặc điểm, 

công dụng của 

PTGT gần gũi : ô 

tô, xe máy, xe đạp 

Nghe các từ chỉ 

tên gọi, đặc điểm, 

công dụng của đồ 

dùng cá nhân: 

dép, mũ, quần áo

42
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https://youtu.be/eAk91Gv3bh4
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Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của 

con mèo

https://youtu.b

e/cREZIhdkJ7

w

CT-NN-

079
x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của 

con gà trống

CT-NN-

080
x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của  

con cá

https://youtu.

be/ikmZYiFD6

QY

CT-NN-

081
x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của  

con chó

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của  

con cua

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của  

con voi

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của  

con thỏ

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của  

quả chuối

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của 

quả xoài

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của  

rau su hào

x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của  

quả cam

CT-NN-

082
x 1

Trẻ nghe, nói hiểu 

được các từ chỉ 

hoa, quả, rau quen 

thuộc

NDC

T

Nghe các từ chỉ 

tên gọi, đặc điểm 

nổi bật của một số 

loại hoa, quả, rau 

quen thuộc

76

75

43
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Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của  

hoa hồng

https://youtu.b

e/aMDEOy_l_

y8

CT-NN-

083
x 1

Quan sát, nhận biết, tập nói 

tên gọi đặc điểm nổi bật của  

hoa đào

x 1

 Dạy trẻ bài thơ: Đi dép https://youtu.

be/5AoqQ1zw

CT-NN-

084 x 1

Dạy trẻ bài thơ: Em đi nhà 

trẻ x 1

Dạy trẻ bài thơ: Mẹ và cô x 1

Dạy trẻ đồng dao: Chi chi 

chành chành
x 1

Dạy trẻ bài thơ: Chổi ngoan x 1

Dạy trẻ đồng dao: Nhong 

nhong nhong
x 1

Dạy trẻ đồng dao: Nu na nu 

nống

https://youtu.

be/4T8qOo_X

mdY

CT-NN-

085
x

1

Dạy trẻ bài thơ: Bạn mới

x
1

Dạy trẻ bài thơ: Miệng xinh
https://youtu.

be/q7uTpDUzz

jI

CT-NN-

086
x 1

Dạy trẻ bài thơ: Bé tập giúp 

mẹ
x 1

Dạy trẻ bài thơ: Yêu mẹ https://youtu.

be/RXaRLnbg

CT-NN-

087
x 1

Trẻ nghe, nói hiểu 

được các từ chỉ 

hoa, quả, rau quen 

thuộc

NDC

T

Nghe các từ chỉ 

tên gọi, đặc điểm 

nổi bật của một số 

loại hoa, quả, rau 

quen thuộc

76

Trẻ biết lắng nghe 

và đọc được các bài 

thơ, đồng dao, ca 

dao, trong chủ đề 

…. Đọc và tập phát 

âm rõ tiếng  .

Nghe các bài thơ, 

đồng dao, ca dao, 

hò vè, câu đố. Đọc 

các đoạn thơ, bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao, phù hợp độ 

tuổi , đoạn thơ, 

bài thơ ngắn có 

câu 3 - 4 tiếng 

.Phát âm các tiếng 

có âm khó trong 

bài thơ                                                          

77
NDC

T

44

https://youtu.be/5AoqQ1zwG3s
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https://youtu.be/q7uTpDUzzjI
https://youtu.be/RXaRLnbgmYA
https://youtu.be/RXaRLnbgmYA
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Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Dạy trẻ bài thơ: Gà gáy
https://youtu.

be/m45OZXxlL

58

CT-NN-

088 x
1

Dạy trẻ bài thơ: Con mèo

x

Dạy trẻ bài thơ:Con gà

x

Dạy trẻ bài thơ: Con trâu

x

Dạy trẻ bài thơ: Con bò

x

Dạy trẻ bài thơ: Con cá

x

Dạy trẻ bài thơ:Con thỏ

x

Dạy trẻ bài thơ: Con hươu 

cao cổ x

Dạy trẻ bài thơ: Con gấu

x

Dạy trẻ bài thơ: Con hổ

x

Dạy trẻ bài thơ:Con khỉ

x

Dạy trẻ bài thơ: Con voi
x 1

Dạy trẻ bài thơ: Con cá vàng
https://youtu.

be/OaPoJrkdR

ME

CT-NN-

089 x
1

Dạy trẻ bài thơ: Hoa kết trái 

( Hoa nở)
x 1

Trẻ biết lắng nghe 

và đọc được các bài 

thơ, đồng dao, ca 

dao, trong chủ đề 

…. Đọc và tập phát 

âm rõ tiếng  .

Nghe các bài thơ, 

đồng dao, ca dao, 

hò vè, câu đố. Đọc 

các đoạn thơ, bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao, phù hợp độ 

tuổi , đoạn thơ, 

bài thơ ngắn có 

câu 3 - 4 tiếng 

.Phát âm các tiếng 

có âm khó trong 

bài thơ                                                          

77
NDC

T

45

https://youtu.be/m45OZXxlL58
https://youtu.be/m45OZXxlL58
https://youtu.be/m45OZXxlL58
https://youtu.be/OaPoJrkdRME
https://youtu.be/OaPoJrkdRME
https://youtu.be/OaPoJrkdRME
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Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Dạy trẻ bài thơ: Quả thị https://drive.g

oogle.com/file

CT-NN-

090
x 1

Dạy trẻ bài thơ: Bắp cải 

xanh

https://youtu.

be/rn_5YHI2JT

CT-NN-

091
x 1

Dạy trẻ bài thơ: Tết là bạn 

nhỏ
x 1

Dạy trẻ bài thơ: Xe đạp CT-NN-

092 x 1

Dạy trẻ bài thơ: Thuyền ngủ 

bãi
x 1

Dạy trẻ bài thơ: Con tàu x 1

Dạy trẻ bài thơ: Đi học 

ngoan

https://youtu.

be/UP1OjaWz

Br0

CT-NN-

093
x 1

Chơi với bạn
x 1

Mẹ và con x 1

Bé tập nói x 1

Lạy trời mưa xuống x 1

Chuối x 1

Mèo và tro bếp x 1

Con mèo mà trèo cây cau x 1

Đèn đỏ, đèn xanh x 1

Trẻ biết lắng nghe 

và đọc được các bài 

thơ, đồng dao, ca 

dao, trong chủ đề 

…. Đọc và tập phát 

âm rõ tiếng  .

Nghe các bài thơ, 

đồng dao, ca dao, 

hò vè, câu đố. Đọc 

các đoạn thơ, bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao, phù hợp độ 

tuổi , đoạn thơ, 

bài thơ ngắn có 

câu 3 - 4 tiếng 

.Phát âm các tiếng 

có âm khó trong 

bài thơ                                                          

77
NDC

T

KQM

Đ
78

Đọc các bài thơ, 

ca dao, đồng dao 

cho trẻ nghe phù 

hợp với chủ đề

Nghe được các bài 

thơ, các bài ca dao, 

đồng dao. Nói được 

câu đơn, câu có 5-7 

tiếng, có các từ 

thông dụng chỉ sử 

vật, hoạt động đặc 

điểm quen thuộc

46

https://drive.google.com/file/d/1V0YtIwVMtWSrHR-b_OvdFFhrilPYY4OE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0YtIwVMtWSrHR-b_OvdFFhrilPYY4OE/view?usp=sharing
https://youtu.be/rn_5YHI2JTk
https://youtu.be/rn_5YHI2JTk
https://youtu.be/UP1OjaWzBr0
https://youtu.be/UP1OjaWzBr0
https://youtu.be/UP1OjaWzBr0
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Cây đào x 1

Mưa rơi
x 1

Cô dạy x 1

Con kiến mà leo cành đa
x 1

Bạn tốt quá
x 1

Sóc và thỏ đi tắm nắng
x 1

Cháu ngoan của bà x 1

Anh em nhà thỏ x 1

Cây táo x 1

Sự tích hạt thóc x 1

Thỏ con ăn gì x 1

Xe lu và xe ca x 1

Trẻ biết lắng nghe người lớn 

đọc sách, truyện tranh chủ 

đề lớp học của bé

x 1

Trẻ biết lắng nghe người lớn 

đọc sách, truyện tranh chủ 

đề gia đình

x 1

KQM

Đ

Nghe được các câu 

chuyện. Nói được 

câu đơn, câu có 5-7 

tiếng, có các từ 

thông dụng chỉ sử 

vật, hoạt động đặc 

điểm quen thuộc

80

79

NDC

T

78

Đọc các bài thơ, 

ca dao, đồng dao 

cho trẻ nghe phù 

hợp với chủ đề

Nghe được các bài 

thơ, các bài ca dao, 

đồng dao. Nói được 

câu đơn, câu có 5-7 

tiếng, có các từ 

thông dụng chỉ sử 

vật, hoạt động đặc 

điểm quen thuộc

Chú ý lắng nghe 

cô giáo và người 

lớn khi đọc sách 

cho trẻ nghe

KQM

Đ

Đọc truyện cho trẻ 

nghe

Biết lắng nghe khi 

người lớn đọc sách

47
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Choi với sách: lật giở tranh 

truyện, hình ảnh, xem tranh 

và gọi tên các con vật sống 

trong gia đình gần gũi

x 1

Choi với sách: lật giở tranh 

truyện, hình ảnh, xem tranh 

và gọi tên các con vật sống 

trong rừng và dưới nước

x 1

Biết lật giở tranh, hình ảnh, 

xem tranh và nói được tên 

các hình ảnh về đồ dùng đồ 

chơi: Bóng, ô tô

x 1

Biết lật giở tranh, hình ảnh, 

xem tranh và nói được tên 

các hình ảnh về các PTGT 

như: Ô tô, xe máy, tàu, 

thuyền...…

x 1

Biết lật giở tranh truyện, 

hình ảnh, xem tranh và nói 

được tên các loại  quả quen 

thuộc

x 1

Biết lật giở tranh truyện, 

hình ảnh, xem tranh và nói 

được tên các nhân vật trong 

thơ "Tết là bạn nhỏ"

x 1

Biết lật giở tranh truyện, 

hình ảnh, xem tranh và nói 

được tên các loại hoa quen 

thuộc

x 1

Xem tranh và gọi 

tên được các nhân 

vật, sự vật, hiện 

tượng gần gũi qua 

tranh/ảnh

Chỉ và gọi tên được 

các nhân vật, sự vật, 

hiện tượng gần gũi 

qua tranh/ảnh

NDC

T

81

48
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Biết lật giở tranh truyện, 

hình ảnh, xem tranh và nói 

được tên các loại rau củ 

quen thuộc

x 1

82

Nhận biết một số kí 

hiệu đơn giản của 

lớp: 

+ Kí hiệu bạn trai, 

KQM

Đ

Nhận biết một số kí 

hiệu đơn giản của 

lớp

Quan sát, trò chuyện các 

hình ảnh (ký hiệu) như vứt 

rác đúng nơi quy định
x 1

* * * * * * * * * * 0

0

* * 0

Xem tranh ảnh, về 

trẻ, soi gương giới 

thiệu tên tuổi

Quan sát, xem tranh ảnh, về 

trẻ, soi gương giới thiệu tên 

tuổi

x 1

Nghe kể truyện 

đọc thơ về bản 

Biết nói tên của mình khi 

được hỏi
x 1

Mạnh dạn thể hiện 

nhu cầu, sở thích

 Trò chuyện về sở thích của 

trẻ, trẻ mạnh dạn đưa ra ý 

kiến của mình

x 1

84

Thể hiện điều mình 

thích và không 

thích

KQM

Đ

Nhận biết một số 

đồ dùng, đồ chơi 

yêu thích của 

mình

Quan sát nhận biết một số 

đồ dùng, đồ chơi yêu thích 

của mình

x 1

85

Thực hiện được yêu 

cầu đơn giản của 

giáo viên, người 

lớn

NDC

T

Thực hiện  yêu cầu 

đơn giản của giáo 

viên, người lớn

Biết thực hiện một số yêu 

cầu người lớn và cô giáo 

như về ghế ngồi, cất mũ, 

dép…

x 1

83

IV. GIÁO DỤC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

Nói được một vài 

thông tin về mình 

(tên, tuổi)

KQM

Đ

* Ý thức về bản thân 

Xem tranh và gọi 

tên được các nhân 

vật, sự vật, hiện 

tượng gần gũi qua 

tranh/ảnh

Chỉ và gọi tên được 

các nhân vật, sự vật, 

hiện tượng gần gũi 

qua tranh/ảnh

81

1. Phát triển tình cảm

49
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* * * * * * * * * * 0

86

Thực hiện một số 

hành vi, văn hóa 

giao tiếp, chào, tạm 

biệt cảm ơn vâng dạ

KQM

Đ

Biểu lộ sự thích 

giao tiếp với 

người khác bằng 

cử chỉ lời nói

Bé biết nói lời cảm ơn, nhận 

bằng 2 tay  ( Bé biết nói lời 

cảm ơn)

https://youtu
.be/YxqgCnIe
cUI

CT-

TCTM-

094

x 1

Biểu lộ cảm xúc, 

tình cảm khi được 

yêu thương, chăm 

sóc

Xem câu chuyện, video trẻ 

được chăm sóc, yêu thương
x

87
KQM

Đ

Xem tranh ảnh 

các khuôn mặt thể 

hiện các trạng thái 

cảm xúc: Vui, 

buồn, ngạc nhiên, 

sợ hãi

Xem tranh ảnh các khuôn 

mặt thể hiện các trạng thái 

cảm xúc: Vui, buồn, ngạc 

nhiên, sợ hãi

https://youtu.

be/VHOdcJbQj

Zs

CT-

TCTM-

095

x 1

Hướng dẫn chơi trò chơi bế 

em ( Bé chơi với búp bê)

https://youtu.

be/Ua1o99_m

xOs

CT-

TCTM-

096

x 1

Tham gia chơi trò chơi: Tắm 

và mặc quần áo cho búp bê; 

Ru em ngủ; Lau mặt cho em; 

Bế em đi chơi

x 1

Chơi trò chơi: Nấu bột cho 

búp bê; Bán các đồ chơi …
x 1

88

*Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc 

Chơi các trò chơi 

giả bộ, sắm vai

NDC

T

Chơi các trò chơi 

giả bộ, sắm vai

Nhận biết được 

trạng thái cảm xúc, 

vui buồn, sợ hãi, 

tức giận qua nét 

mặt cử chỉ
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g
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video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Chơi trò chơi bắt chước 

tiếng kêu của các con vật 

sống trong gia đình: con 

x 1

 Chơi: Chăm sóc động vật 

trong sở thú.

'Chơi trò chơi bắt chước tạo 

x 1

Bé chơi nuôi cá cảnh

'Chơi trò chơi bắt chước tạo 

dáng của các con vật sống 

dưới nước 

x 1

* * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * *

90

Biểu lộ sự thích giao 

tiếp với người khác 

bằng cử chỉ, lời nói

KQM

Đ

Thực hiện một số 

qui định đơn giản 

trong sinh hoạt ở 

nhóm lớp: Biết 

chào, tạm biệt, 

cảm ơn, vâng ạ, 

xếp hàng chờ đến 

lượt để đồ chơi 

vào nơi qui định

Biết chơi thân thiện với bạn x 1

91

Nhận biết và biểu lộ 

được trạng thái cảm 

xúc vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận qua nét mặt, 

cử chỉ

KQM

Đ

Nhận biết được 

trạng thái cảm xúc 

vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận qua nét 

mặt, cử chỉ

Nhận biết cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận qua 

nét mặt, cử chỉ

x 1

89
Quan tâm đến các 

vật nuôi

2. Phát triển kỹ năng xã hội

Biểu lộ sự yêu thích 

và biết một số động 

vật quý hiếm quanh 

bé cần được bảo vệ

KQM

Đ

* Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi
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Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Biết chào hỏi lễ phép khi 

đến lớp, khi ra về
x 1

Biết cất đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định 

https://youtu.

be/_GXx61bYk

aY

CT-

TCTM-

097

x 1

Biết cất đồ dùng đồ chơi sau 

khi chơi xong
x 1

Chơi trò chơi bắt chước tạo 

dáng của các con vật: con 

hổ, con khỉ, con voi...

x 1

Bé yêu chú mèo

https://youtu.

be/rKw-

v6umNeM

CT-

TCTM-

098

x 1

Chơi trò chơi bắt chước tạo 

dáng của các con vật gần gũi
x 1

94

Biểu lộ sự thân thiện 

với môi trường cây 

xanh: Không bẻ cành, 

ngắt hoa. Tập làm 

ĐP
Quan tâm đến cây 

xanh
Bé thích rau gì x 1

* * * * * * * * * * 0
* Hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh 

hoạt

KQM

Đ

93
KQM

Đ

92

Quan tâm đến các 

vật nuôi

Thực hiện một số 

yêu cầu của người 

lớn

Biểu lộ sự thân 

thiện với một số 

con vật quen thuộc, 

gần gũi, bắt chước 

tiếng kêu

Thực hiện một số 

qui định đơn giản 

trong sinh hoạt 

của người lớn:  

Biết chào, tạm 

biệt, cảm ơn, vâng 

ạ, …..
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95
Biết chào tạm biệt khi 

được nhắc nhở

KQM

Đ

Thực hiện một số 

qui định đơn giản 

trong sinh hoạt ở 

nhóm lớp: Biết 

chào, tạm biệt, 

cảm ơn, vâng ạ, 

xếp hàng chờ đến 

lượt để đồ chơi 

vào nơi qui định

Thực hiện một số qui định 

đơn giản trong sinh hoạt ở 

nhóm lớp: Biết chào, tạm 

biệt, cảm ơn, vâng ạ, xếp 

hàng chờ đến lượt để đồ 

chơi vào nơi qui định

x 1

96

Bắt chước được một 

vài hành vi xã hội 

đơn giản qua trò chơi 

giả bộ (bế búp bê, cho 

KQM

Đ

Chơi với đồ dùng 

đồ chơi

Chơi bế em, nấu ăn cho búp 

bê

https://youtu.

be/Ua1o99_m

xOs

CT-

TCTM-

099

x 1

97
Biết chơi thân thiện 

cạnh trẻ khác

KQM

Đ

Chơi thân thiện 

với bạn: Chơi 

cạnh bạn, không 

tranh giành đồ 

chơi với bạn

Biết chơi thân thiện với bạn: 

Chơi cạnh bạn, không tranh 

giành đồ chơi với bạn

x 1

Biết xếp hàng chờ đến lượt x 1

Bé biết để đồ chơi chơi vào 

đúng nơi quy định
x 1

* * * * * * * 0

Cô giáo
x 1

Trường của cháu đây là 

trường Mầm non
x 1

Cả nhà thương nhau
x 1

99

NDC

T

Thực hiện một số 

quy định đơn giản 

trong sinh hoạt ở 

nhóm, lớp

Thực hiện được một 

số quy định đơn giản 

trong sinh hoạt ở 

nhóm, lớp: xếp hàng 

chờ đến lượt, để đồ 

chơi vào nơi quy định

Trẻ nghe các bản 

nhạc, bài hát  với 

các giai điệu khác 

nhau

3. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ

 Nghe hát, nghe 

nhạc với các giai 

điệu khác nhau

NDC

T

98
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Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Mẹ yêu không nào

x
1

Lời chào buổi sáng

x
1

Cô và mẹ

x
1

Đôi dép xinh xinh

x
1

Gà trống, mèo con và cún 

con
x

1

Chú mèo con

x
1

Gà gáy le te 

x
1

Cá vàng bơi

x
1

Chú voi con ở bản Đôn
x

1

Trời nắng trời mưa

x
1

Qủa

x
1

Sắp đến tết rồi

x
1

Em đi chơi thuyền
x 1

99

Trẻ nghe các bản 

nhạc, bài hát  với 

các giai điệu khác 

nhau

 Nghe hát, nghe 

nhạc với các giai 

điệu khác nhau

NDC

T
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Video 
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Em đi qua ngã tư đường phố
x 1

Đèn xanh đèn đỏ
x 1

Mùa hè đến
x 1

Cháu đi mẫu giáo
x 1

Con chim hót trên cành cây x 1

Em có lời ca
x 1

Xòe bàn tay nắm ngón tay

x
1

Đàn
x 1

Xắc xô
x 1

Trống
x 1

Tạo âm thanh từ chai lọ 

https://drive.go

ogle.com/file/d/

1GiIX67RB_BOd

x 1

x 1

x 1

x 1

99

Trẻ nghe các bản 

nhạc, bài hát  với 

các giai điệu khác 

nhau

 Nghe hát, nghe 

nhạc với các giai 

điệu khác nhau

NDC

T

NDC

T

https://docs.google.

com/document/d/1

a3Of_pC-

9MS1iZrOOkBr303a

Paq321VY/edit?usp

=drive_link&ouid=1

0310990776412864

6231&rtpof=true&s

100

Trẻ nghe các nhạc 

cụ khác nhau

Âm thanh kì diệu

Chuông gió

Thể hiện được cảm 

xúc thẩm mỹ phát 

triển tai nghe qua 1 

số trò chơi âm 

nhạc, nghe âm 

thanh quanh bé.
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TCAN:  Hãy lắng nghe;  

Nhỏ và to x 1

TCAN:  Hãy lắng nghe; Tai 

ai tinh x 1

TCAN: Tiếng kêu của con 

gì? x 1

TCAN: Ai đoán đúng

x 1

TCAN:  Ai đoán đúng; Tai 

ai tinh x 1

TCÂN: Ai nhanh nhất
x 1

TCÂN: Đoán tên bạn hát

x 1

TCÂN:  Hãy lắng nghe; Nhỏ 

và to
x 1

TCAN:  Nhỏ và to
x 1

TCAN:  Tai ai tinh

x 1

TCAN:  Tai ai tinh (nghe 

dụng cụ âm nhạc); Ai hát 

đấy

x 1

TLHD

Trẻ chơi các trò 

chơi âm nhạc khác 

nhau 

101

Thể hiện được cảm 

xúc thẩm mỹ phát 

triển tai nghe qua 1 

số trò chơi âm 

nhạc, nghe âm 

thanh quanh bé.
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Video 

tinh 

giảm

Dạy trẻ kỹ năng ca hát: Lời 

chào buổi sáng.TCAN: Hãy 

lắng nghe. NH: Trường cháu 

đây là trường mầm non

https://youtu.

be/yc-

6CyI7pR0

CT-

TCTM-

100

x 1

Dạy trẻ: Kỹ năng ca hát: Em 

búp bê. TCAN: Hãy lắng 

nghe. NH: Cô giáo em

x 1

Dạy trẻ: Kỹ năng ca hát: Đôi 

dép. TCAN: Nhỏ và to. NH: 

Đồ dùng bé yêu
x 1

Dạy trẻ: Kỹ năng ca hát: Mẹ 

yêu không nào. TCAN: Hãy 

lắng nghe. NH: Mẹ yêu

https://youtu.

be/IKhI81i_M

Qw

CT-

TCTM-

101

x 1

Dạy trẻ: Kỹ năng ca hát: Cô 

và mẹ. TCAN: Nhỏ và to. 

NH: Cô giáo em

x 1

Dạy trẻ: Kỹ năng ca hát: 

Cháu yêu bà. TCAN: Tai ai 

tinh. NH: Cả nhà thương 

nhau

x 1

Dạy trẻ: Kỹ năng ca hát: 

Biết vâng lời mẹ (Lời 1). 

TCAN: Tai ai tinh. NH: 3 

ngọn nến lung linh

CT-

TCTM-

102

x 1

Dạy trẻ kỹ năng ca hát: Rửa 

mặt như mèo. TCÂN: Tiếng 

kêu con gì? NH: Chú mèo 

con
x

1
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KQM
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Dạy hát 

Biết hát và vận 

động đơn giản, theo 

một vài bài hát, bản 
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Dạy trẻ: Kỹ năng ca hát: Ếch 

ộp.TCÂN: Ai đoán đúng. 

NH: Tôm cua cá thi tài

https://youtu.

be/9XxyPeUu

Ax4

CT-

TCTM-

103 x
1

Dạy trẻ: Kỹ năng ca hát: Voi 

làm xiếc. TCÂN: Ai đoán 

đúng. NH: Chú voi con ở 

Bản Đôn
x

1

Dạy trẻ : Kỹ năng ca hát: 

Con gà trống. TCÂN: Tiếng 

kêu con gì? NH: Gà gáy le te

CT-

TCTM-

104 x

1

Dạy trẻ: Kỹ năng ca hát: 

Rửa mặt như mèo. TCÂN: 

Tiếng kêu con gì? NH: Chú 

mèo con
x

1

Dạy trẻ kỹ năng ca hát: Búp 

bê. 

https://youtu.

be/u535oInh3

CT-

TCTM-
x 1

Dạy trẻ kỹ năng ca hát: Em 

có lời ca. TCAN: Tai ai tinh. 

NH:Xòe bàn tay nắm ngón 

tay

x 1

Dạy trẻ kỹ năng ca hát: Quả 

(Lời 1)

https://youtu.b

e/KToiN3aJb6

CT-

TCTM- x 1

Dạy trẻ kỹ năng ca hát: Bắp 

cải xanh
x

1

Dạy trẻ kỹ năng ca hát: Sắp 

đến tết rồi
x

1

Dạy trẻ kỹ năng ca hát: bài: 

Bé và hoa

https://youtu.

be/cPf4IJBjOh

CT-

TCTM- x 1
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Dạy trẻ kỹ năng ca hát bài: 

Em tập lái ô tô. TCAN: Tai 

ai tinh. NH: Em đi qua ngã 

tư đường phố

https://youtu.

be/xhjPQssr5N

Y

CT-

TCTM-

108 x

1

Dạy trẻ kỹ năng ca hát bài: 

Em tập lái ô tô. TCAN: NHỏ 

và to. NH: Đèn xanh- đèn đỏ
x

1

Dạy trẻ kỹ năng ca hát bài: 

Cháu đi mẫu giáo. TCAN: 

Tai ai tinh. NH: Vui đến 

trường

CT-

TCTM-

109

x 1

Dạy trẻ kỹ năng ca hát: Mùa 

hè đến. TCAN: Ai hát đấy. 

NH: Điệp khúc mùa hè
x 1

Dạy trẻ KNVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ. TCAN: Tai ai tinh. NH: 

5 ngón tay ngoan

https://youtu.

be/33oFH71_l

XI

CT-

TCTM-

110

x 1

Dạy trẻ KNVĐ: Nu na nu 

nống. TCAN: Nhỏ và to. 

NH: Đồ dùng bé yêu

https://youtu.

be/4T8qOo_X

mdY

CT-

TCTM-

111 x

1

Dạy trẻ KNVĐ: Một con vịt. 

TCÂN: Tiếng kêu con gì? 

NH: Gà trống, mèo con và 

cún con

https://youtu.

be/XJr1Gn47n

54

CT-

TCTM-

112

x 1

Dạy trẻ KNVĐ: Tập tầm 

vông

https://youtu.

be/33oFH71_l

XI

CT-

TCTM-

113

x 1
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Trẻ vận động đơn 

giản theo nhạc 

một số bài hát 

quen thuộc
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Dạy trẻ KNVĐ: Lái ô tô. 

TCAN: Tai ai tinh. NH: Em 

đi chơi thuyền

https://youtu.

be/xhjPQssr5N

Y

CT-

TCTM-

114 x

1

Dạy trẻ: Cá vàng bơi. x 1

Dạy trẻ di màu hoa cánh 

tròn x
1

Dạy trẻ di màu rau bắp cải

x 1

Dạy trẻ di màu cái áo

x 1

Dạy trẻ di màu ngôi nhà

x 1

Dạy trẻ di màu cái khăn x 1

Dạy trẻ di màu cái mũ https://youtu.

be/OdCJl2tpf

Mg

CT-

TCTM-

115

x 1

 Bé làm quen với sáp màu 

x
1

Dạy trẻ: Bé chơi với sáp 

màu x 1

Dạy trẻ di màu ông mặt trời x 1

102

Trẻ  tô màu, xem 

tranh (cầm bút di 

màu)

KQM

Đ

Thích tô màu, xem 

tranh (cầm bút di 

màu)
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Trẻ vận động đơn 

giản theo nhạc 

một số bài hát 

quen thuộc
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Đ
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I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 
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Video 

tinh 
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Di màu con voi x 1

Dạy trẻ di màu đồ chơi

x
1

Dạy trẻ di màu hình tròn
x 1

Dạy trẻ di màu con cá

x
1

Dạy trẻ di màu con mèo https://youtu.

be/aMfWYNgY

v90

CT-

TCTM-

116 x

1

Dạy trẻ di màu quả bóng bay

x
1

Dạy trẻ di màu quả bóng 

tròn
x

1

Dạy trẻ di màu bánh trưng

x
1

Dạy trẻ di màu ô tô

x
1

Trẻ  tô màu, xem 

tranh (cầm bút di 

màu)

KQM

Đ

Thích tô màu, xem 

tranh (cầm bút di 

màu)

103
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I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

Dạy trẻ di màu chiếc thuyền

x
1

Tạo hình từ dấu vân tay

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1gAYD

GmIZVpejfrFjOb

x 1

In hình bàn tay bàn chân 

https://www.fac

ebook.com/reel/

9424117901902

43?fs=e&s=TIe

x 1

Tạo hình từ dấu vân tay,bàn 

chải, tăm bông, lọ màu, củ 

quả

https://docs.google.

com/document/d/1

gAYDGmIZVpejfrFjO

bu1fdctfVkKVVuA/e

x 1

Dạy trẻ: Vẽ mưa (M) x 1

Dạy trẻ: Vẽ đường đi 
x 1

Dạy trẻ: Vẽ quả tròn (M)
x 1

Dạy trẻ : Dán bánh xe
x 1

Dạy trẻ:  Xé vụn dán cánh 

hoa
https://youtu.b

e/NaUtJeaurt4

CT-

TCTM-

117

x 1

Dạy trẻ: Xé vụn dán bánh xe 

ô tô
x 1

Dạy trẻ: Dán quả bóng tròn https://youtu.

be/ns1gCaUxu

CT-

TCTM-
x 1

105

104

Trẻ  tô màu, xem 

tranh (cầm bút di 

màu)

Vẽ các nét khác 

nhau

Xé, vò , dán 

KQM

Đ

Thích tô màu, xem 

tranh (cầm bút di 

màu)

103

Thích vẽ (cầm bút 

vẽ nguệch ngoặc)

Trẻ thích  xé, vò, 

dán

Cảm nhận vẻ đẹp 

sự kì diệu của 

màu nước

Thể hiện được tình 

cảm, óc thẩm mĩ 

qua 1 số kỹ năng 

qua 1 số sản phẩm 

tạo hình yêu thích.

62
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Dạy trẻ: Xếp đường đi https://youtu.

be/Xd3gNexvb

CT-

TCTM-

119
x

1

Dạy trẻ: Xếp hình ngôi nhà
x 1

Dạy trẻ: Xếp hình ô tô https://youtu.

be/1nKY0qKN

CT-

TCTM- x 1

Dạy trẻ: Xếp thuyền
x 1

Dạy trẻ: Nặn quả tròn (quả 

cam)

https://youtu.

be/fjrrosuD4N

CT-

TCTM-
x 1

Dạy trẻ: Nặn kẹo tặng bạn

x
1

Dạy trẻ: Bé làm quen với đất 

nặn x 1

Dạy trẻ: Nặn đôi đũa

x
1

Dạy trẻ: Nặn củ cà rốt (Nặn 

dài)
x 1

Dạy trẻ: Nặn bánh xe
x 1

Dạy trẻ: Nặn thức ăn cho cá https://youtu.

be/9WtXuNon

CT-

TCTM-

122

0

x 1

x 1
Phối hợp tạo sản 

phẩm từ lá cây

106

https://docs.google.

com/document/d/1

MntkL3SoN1-

xl3B23PoDkKe5yE-

Pm-Dy/edit

Trẻ xếp hình

KQM

Đ

Trẻ thích xếp hình 

tạo thành bức tranh

Chuỗi vòng lá

Trẻ thích nặn
Trẻ nặn và chơi 

với đất nặn

107

Trẻ biết tạo ra một 

số sản phẩm từ các 

nguyên vật liệu 

63

https://youtu.be/Xd3gNexvbKs
https://youtu.be/Xd3gNexvbKs
https://youtu.be/1nKY0qKNqA0
https://youtu.be/1nKY0qKNqA0
https://youtu.be/fjrrosuD4Ng
https://youtu.be/fjrrosuD4Ng
https://youtu.be/9WtXuNonUy4
https://youtu.be/9WtXuNonUy4
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sống 

dưới 

nước, 

trong 

rừng

PTG

T

MH  

bé lên 

MG

3T 2T 4T 4T 5T 3T 3T 4T 5T 2T

09/9 -

> 27/9

30/9 -

>11/10

14/10 -

> 

08/11

 11/11 -

> 

06/12

09/12 -

>10/1/

2025

13/1 -

> 7/02

10/2 -

> 28/2

 03/3-

> 28/3

31/3 -

> 02/5

05/5 -

> 16/5

Mục tiêu chủ đề Cộng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CĐ/THÁNG

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

TT

N
g
u

ồ
n

Đường link 

video
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Mã 

hóa 

Video 

tinh 

giảm

x 1

x 1

Phối hợp tạo sản 

phẩm từ lá cây
https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1t3v-

OsUrkqdA1Y1c

mND_I-

72GXiminrX/edi

  NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CM                           KHỐI TRƯỞNG

KQM

Đ

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                                                        

Sáng tạo bằng lá cây

107

Trẻ biết tạo ra một 

số sản phẩm từ các 

nguyên vật liệu 

64

https://docs.google.com/document/d/1t3v-OsUrkqdA1Y1cmND_I-72GXiminrX/edit
https://docs.google.com/document/d/1t3v-OsUrkqdA1Y1cmND_I-72GXiminrX/edit
https://docs.google.com/document/d/1t3v-OsUrkqdA1Y1cmND_I-72GXiminrX/edit
https://docs.google.com/document/d/1t3v-OsUrkqdA1Y1cmND_I-72GXiminrX/edit
https://docs.google.com/document/d/1t3v-OsUrkqdA1Y1cmND_I-72GXiminrX/edit
https://docs.google.com/document/d/1t3v-OsUrkqdA1Y1cmND_I-72GXiminrX/edit
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